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[bookmark: _Toc236992371]1. Lý do lựa chọn đề tài
Năm 1945, thế giới và Việt Nam đều chứng kiến những biến động lớn mang tính bước ngoặt của lịch sử. Sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, các cường quốc như Liên Xô, Anh, Pháp, Hoa Kỳ bước ra với vị thế chiến thắng, đồng thời bắt đầu định hình lại trật tự thế giới theo hướng có lợi cho mình. Trong bối cảnh đó, yêu cầu lựa chọn một mô hình nhà nước phù hợp trở thành tất yếu của dân tộc Việt Nam, được thể hiện qua sự tìm tòi, thử nghiệm nhiều thể chế chính trị từ các phong trào yêu nước trước năm 1945, và tiếp tục chịu tác động sâu sắc của những biến chuyển quốc tế trong chín năm sau đó, đặc biệt là vào năm 1954.
Những thay đổi đó tác động đến sự phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Việc nghiên cứu, tìm hiểu về những sự kiện lịch sử trên thế giới trước giai đoạn này giúp có thêm hiểu biết đúng và đầy đủ hơn về những biến cố, lựa chọn của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám với vai trò đặc biệt quan trọng của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình đi tìm con đường cứu nước. 
Thế kỉ XX đã trải qua mang đậm dấu ấn của nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của nhân loại. Một thế kỷ với những bước tiến nhanh chóng của khoa học và công nghệ cùng sự phát triển kinh tế vượt bậc xen kẽ các cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản, sự phân hóa giàu nghèo rõ rệt và sâu sắc. Một thế kỷ với hai cuộc chiến tranh đẫm máu và tàn khốc cùng với nhiều cuộc xung đột vũ trang diễn ra ở nhiều nơi. Đây cũng là thế kỉ phong trào cách mạng sâu rộng diễn ra trên phạm vi toàn thế giới như phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và phong trào hòa bình dân chủ. Một thế kỷ đánh dấu sự thắng thế của chủ nghĩa cộng sản với sự mở màn là thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga sau này dẫn đến với sự ra đời của một loạt các nước xã hội chủ nghĩa châu Âu, châu Á và Mỹ Latinh. Sự gia tăng của các phong trào vô sản là tiền đề cho sự ra đời của các đảng cộng sản ở các nước tư bản chủ nghĩa, các nước thuộc địa và nửa thuộc địa lần lượt ra đời: Đảng Cộng sản Pháp (1920) và Đảng Cộng sản Trung Quốc (1921). Trong cùng thời điểm lịch sử, những nước láng giềng của Việt Nam đã chọn những con đường đi riêng, phát triển và đạt được một số thành tựu nhất định như Nhật Bản, Thái Lan,… Bên cạnh đó, Pháp là một nước thực dân hùng mạnh với nhiều thuộc địa trên thế giới, tuy nhiên sau hai cuộc chiến tranh đã khiến trong lòng nước Pháp có những thay đổi, tác động trực tiếp đến Việt Nam lúc bấy giờ. Năm 1858, Pháp chính thức châm ngòi cho cuộc chiến xâm lược Việt Nam sau một thời gian dài chuẩn bị và “nhòm ngó”. Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, tại Việt Nam đã diễn ra hàng loạt phong trào yêu nước với nhiều khuynh hướng khác nhau nhưng cuối cùng đều thất bại. Phải đến đầu thế kỉ XX, Nguyễn Ái Quốc sau một thời gian dài học tập và làm việc tại nước ngoài, đặc biệt tại chính nước Pháp, đã tìm thấy con đường cứu nước theo khuynh hướng vô sản, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối, giai cấp lãnh đạo cách mạng, từng bước đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
      	Sau gần một thế kỷ bị trở thành thuộc địa, năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, là nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đã phá tan xiềng xích nô lệ gần một thế kỷ của thực dân Pháp, ách thống trị của Phát xít Nhật gần 5 năm và sự cai trị của chế độ phong kiến hàng chục thế kỉ, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập, phát triển mới. Sự hình thành nhà nước Dân chủ Việt Nam không chỉ là kết quả đấu tranh gian khổ của nhân dân mà còn là kết tinh của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một Nhà nước mới mang đầy đủ đặc trưng của Nhà nước dân chủ nhân dân sau khi giành được độc lập. Với Hồ Chí Minh, dân chủ không đơn thuần là dân chủ về chính trị mà nền dân chủ đó nó bao trùm lên toàn bộ các lĩnh vực như: kinh tế, xã hội, đạo đức… Chính vì thế trong toàn bộ các tác phẩm của Người đã đề cập nhiều về chế độ dân chủ nhân dân và trở thành những chỉ dẫn quan trọng đối với công cuộc xây dựng Nhà nước sau cách mạng giành chính quyền thành công.
Sự lựa chọn mô hình Nhà nước mới là yêu cầu tất yếu của lịch sử dân tộc trong hoàn cảnh Việt Nam buộc phải trở thành một nước thuộc địa. Điều này được thể hiện qua sự tìm tòi những mô hình nhà nước khác nhau, thể chế chính trị của các phong trào yêu nước trước năm 1945.
Với việc tìm hiểu lịch sử Việt Nam giai đoạn từ đầu thế kỉ XX đến 1954, tôi đã chọn đề tài “Lý giải việc lựa chọn mô hình Nhà nước Dân chủ Cộng hòa ở Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954” làm đề tài luận văn thạc sĩ. 
[bookmark: _Toc236992372]2.    Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài
Tình hình thế giới nửa đầu thế kỉ XX và lựa chọn mô hình nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 được nhiều học giả nghiên cứu, tìm hiểu. Những nghiên cứu về hai vấn đề trên được thể hiện qua một số tác phẩm nổi bật ở các công trình nghiên cứu của nhiều tác giả trong và ngoài nước:
Các công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước
Đầu tiên  phải kể đến cuốn Thể chế chính trị Việt Nam lịch sử hình thành và phát triển của tác giả Lưu Văn An đã đưa ra cái nhìn khái quát về sự ra đời của thể chế chính trị Việt Nam hiện đại trong đó có đề cập đến quá trình tìm tòi của Nguyễn Ái Quốc về mô hình thể chế chính trị Việt Nam Cộng hòa.
Cũng theo mạch nguồn này, tác giả Lưu Văn An có công trình“Thể chế chính trị Việt Nam trước cách mạng tháng Tám dưới góc nhìn hiện đại” trong đó tác giả cung cấp góc nhìn mới và khái quát về lịch sử Việt Nam từ thời dựng nước đến trước Cách mạng tháng Tám 1945. Dưới lăng kính khoa học của góc nhìn hiện đại, tác giả đã đánh giá các thiết chế chính trị, pháp quyền và phương thức quản lý đất nước trong lịch sử. 
Công trình Hệ thống chính trị Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - Lý luận và thực tiễn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội của tác giả Đinh Xuân Lý (2019) đưa ra những lý luận nghiên cứu về hệ thống chính trị và trình bày các thiết chế chính trị/hệ thống chính trị của Việt Nam. Trong phần 3 của tác phẩm, tác giả khẳng định thể chế nhà nước dân chủ được xác lập trên cơ sở các tổ chức tiền thân ra đời từ năm 1930 và từng bước được hình thành và ngày càng được hoàn thiện.
Trong cuốn Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam của tác giả Nguyễn Thị Phụng đã cung cấp cái nhìn tổng quan về sự hình thành, phát triển của nhà nước và pháp luật Việt Nam từ thời vua Hùng đến hiện đại.
Tác giả Lưu Minh Văn (2017), Lịch sử học thuyết chính trị, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Cuốn sách đưa ra những chỉ dẫn cần thiết nghiên cứu các học thuyết, tư tưởng chính trị, đặc biệt là sự hình thành và phát triển của dân chủ được thể hiện qua các nhà tư tưởng lớn trong lịch sử. 
Không thể không nhắc đến tác giả Nguyễn Ngọc Minh với Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật, NXB Sự thật, Hà Nội, 1998. Đây là một trong những công trình nghiên cứu khá toàn diện về tư tưởng của Hồ Chí Minh về Nhà nước và Pháp luật trong giai đoạn cách mạng dân chủ nhân dân. Tiếp đó, phải kể đến công trình nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước kiểu mới – Sự hình thành và phát triển, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995 của PGS.TS Hoàng Văn Hảo. Đây là công trình nghiên cứu sâu sắc về quá trình hình thành, những nội dung cơ bản của nhà nước dân chủ nhân dân, nhấn mạnh sự vận dụng sáng tạo của chủ nghĩa Mác Lê – nin vào thực tiễn Việt Nam. Bên cạnh đó cũng phải nhắc đến các tác giả khác với những công trình nghiên cứu nổi bật như Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998 của PGS. TS Nguyễn Đình Lộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007 do tác giả Nguyễn Đăng Dung chủ biên. Bên cạnh đó, còn có nhiều công trình nghiên cứu nổi bật khác của các tác giả như Vũ Đình Hòe: Pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội, 2001; Phạm Ngọc Anh - Bùi Đình Phong: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền kiểu mới ở Việt Nam, NXB Lao động, 2003; Nguyễn Anh Tuấn (chủ biên): Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước kiểu mới ở Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, 2003,…
Các công trình nghiên cứu của các tác giả nước ngoài
Amartya Sen (1999), Development as Freedom đã nhìn nhận dân chủ không chỉ là mục tiêu phát triển mà còn là công cụ phát triển. Ông đưa ra luận điểm thực chứng nổi tiếng: trong lịch sử thế giới, chưa từng có nạn đói lớn nào xảy ra ở một quốc gia có hệ thống dân chủ hoạt động bình thường, bởi cơ chế tự do báo chí và bầu cử cạnh tranh buộc chính quyền phải phản ứng nhanh chóng trước thảm họa công cộng để bảo đảm trách nhiệm giải trình.
Robert D. Putnam (1993, 2000), các tác phẩm Making Democracy Work và Bowling Alone đã chứng minh rằng sức mạnh và hiệu quả của các thể chế dân chủ phụ thuộc chặt chẽ vào "Vốn xã hội" (Social capital). Mạng lưới niềm tin, chuẩn mực và sự tham gia vào các tổ chức tự nguyện của công dân. Mức độ liên kết xã hội càng cao thì chính quyền dân chủ hoạt động càng hiệu quả và ít tham nhũng.
John T. Rourke (2007), Chính trị quốc tế trên sân khấu chính trị thế giới, NXB McGraw – Hill, trong chương II khẳng định, thế kỉ XX đã chứng kiến nhiều thay đổi nhanh chóng, sự tiến triển của hệ thống thế giới và cho rằng “dân chủ đã nhanh chóng ăn mòn sự thống trị của chế độ quân chủ”. Điều này cho thấy sự lựa chọn mô hình dân chủ của các nước cũng mang tính hệ thống và có sự ảnh hưởng lẫn nhau. 
Ấn phẩm của Chương trình thông tin quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Democracy in Brief. Tài liệu hệ thống hoá các nguyên tắc, thể chế và chuẩn mực cốt lõi cấu thành nên một xã hội dân chủ hiện đại. Ấn phẩm cung cấp một bức tranh toàn cảnh, hệ thống và dễ tiếp cận về “mô hình dân chủ chuẩn mực” theo góc nhìn của các nước phát triển. Đây là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị để làm rõ các khái niệm công cụ, thuật ngữ chuyên ngành và các tiêu chí định tính khi phân tích về thể chế chính trị. 
Trên đây, các công trình nghiên cứu nước ngoài đã xây dựng nên một hệ thống tri thức thức đồ sộ về dân chủ. Ngoài ra còn nhiều công trình nghiên cứu, các tác phẩm, sách báo, bài viết khác đề cập đến những vấn đề này. Từ các góc độ tiếp cận khác nhau, những nghiên cứu được thể hiện qua những tác phẩm trên đã luận giải và làm rõ một số vấn đề cơ bản đó là:
Một là, các tác phẩm đã đưa ra những định nghĩa theo nghĩa rộng hoặc nghĩa hẹp về mô hình nhà nước, về dân chủ. Những khái niệm về dân chủ được nhận thức sâu sắc, mang tính toàn diện hơn.
Hai là, các nghiên cứu trên đã chỉ rõ những đặc điểm, cấu trúc, vị trí, vai trò về mô hình nhà nước dân chủ trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Từ những phân tích đó, giúp Việt Nam tiếp thu và chọn lọc những giá trị hợp lý về mô hình nhà nước phù hợp vào thời điểm lịch sử năm 1945.
Ba là, trong các công trình nghiên cứu trên cũng đã tìm ra cơ sở khoa học, các dẫn chứng thông qua đi sâu vào phân tích, đánh giá tình hình. Từ đó có những nhận thức sâu sắc và toàn diện về tác động của tình hình thế giới và trong nước dẫn tới sự lựa chọn mô hình nhà nước của Việt Nam năm 1945. 
Tuy nhiên các công trình trên chưa đi sâu kiến giải về ảnh hưởng của các mô hình chính trị dân chủ trên thế giới đến sự hình thành mô hình Nhà nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng và trong quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng chủ trương và lãnh đạo cách mạng cho đến khi thành lập được Nhà nước mới trong thực tiễn. Chính vì thế, luận văn sẽ kế thừa, học tập những kết quả nghiên cứu của các học giả đi trước, đồng thời đi sâu nghiên cứu sự tác động của tình hình thế giới nửa đầu thế kỉ XX đến việc lựa chọn mô hình nhà nước dân chủ của Việt Nam năm 1945. Đây chính là điểm mới và sẽ được làm rõ trong luận văn này.
[bookmark: _Toc236992373]3.    Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
  * Mục đích:
Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về Nhà nước dân chủ đã xuất hiện trên thế giới và những tác động của tình hình quốc tế đến việc lựa chọn mô hình Nhà nước này của Việt Nam vào đầu thế kỷ XX dẫn đến sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945. 
* Nhiệm vụ: 
- Trình bày khái quát 1 số cơ sở lý luận về Nhà nước Dân chủ.
- Trình bày khái quát về tình hình thế giới đầu thế kỷ XX (đặc biệt là châu Âu), dẫn đến sự lựa chọn của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước Dân chủ sau khi giành độc lập. 
- Nêu những đặc trưng cơ bản của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945
[bookmark: _Toc236992374]4.    Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
* Đối tượng nghiên cứu:
      	Một số vấn đề lý luận về Nhà nước Dân chủ (Khái niệm, mô hình, đặc trưng, bản chất…)
Tình hình quốc tế (hơn nửa đầu thế kỉ XX) và sự lựa chọn mô hình nhà nước dân chủ Việt Nam năm 1945.
* Phạm vi nghiên cứu:
[bookmark: _Hlk235279158]Không gian: Tình hình quốc tế (từ 1900-1954) có liên quan đến lựa chọn mô hình nhà nước dân chủ Việt Nam năm 1945
Thời gian: Từ đầu thế kỉ XX, từ năm 1900 đến 1954.
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5.1. Phương pháp luận: 
[bookmark: _Hlk235279340]Luận văn dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử  đồng thời dựa trên cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về  Nhà nước của dân, do dân, vì dân.
5.2. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp kết hợp logic và lịch sử để làm rõ tình hình quốc tế (hơn nửa đầu thế kỉ XX) có tác động đến việc lựa chọn mô hình nhà nước dân chủ Việt Nam năm 1945. Ngoài ra luận văn còn tiếp cận dưới góc Hồ Chí Minh học kết hợp với Chính trị học quốc tế.
[bookmark: _Toc236992376]6.    Đóng góp của luận văn
[bookmark: _Hlk235281289]Luận văn làm rõ một cách khái quát các cơ sở lý luận và thực tiễn về Nhà nước dân chủ đồng thời nghiên cứu, tìm hiểu về những sự kiện lịch sử trên thế giới vào đầu thế kỷ XX và cả trước giai đoạn này góp phần có thêm nhiều hiểu biết đúng và đầy đủ hơn về tác động tình hình quốc tế đến những biến cố, lựa chọn của Việt Nam về mô hình Nhà nước Dân chủ được xây dựng sau Cách mạng tháng Tám. Kết quả nghiên cứu cũng là cơ sở để nhìn nhận toàn diện về công cuộc xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân trong giai  đoạn hiện nay. 
[bookmark: _Toc236992377]7.    Kết cấu luận văn
Luận văn ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, trong phần nội dung gồm 3 chương và 8 tiết.
Chương 1: Cơ sở lý luận về mô hình nhà nước Dân chủ Cộng hoà
Chương 2: Bối cảnh lịch sử và yêu cầu lựa chọn mô hình nhà nước (1945–1954)
Chương 3: Quá trình hình thành tư tưởng và sự xác lập mô hình nhà nước Dân chủ Cộng hoà
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[bookmark: _Toc236992379]CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔ HÌNH NHÀ NƯỚC DÂN CHỦ CỘNG HÒA
[bookmark: _Toc236992380]1.1. Khái niệm nhà nước dân chủ cộng hòa
[bookmark: _Toc236992381]1.1.1. Khái niệm nhà nước?
Nhà nước [40, tr. 45] là một tổ chức chính trị đặc biệt của quyền lực chính trị, có bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện chức năng quản lý nhằm duy trì trật tự xã hội, bảo vệ địa vị và lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội có giai cấp.
Bên cạnh đó, nhà nước cũng được định nghĩa là một tổ chức quyền lực, chính trị của xã hội có giai cấp, có lãnh thổ, dân cư, và chính quyền độc lập; có khả năng đặt ra và thực thi pháp luật nhằm thiết lập trật tự xã hội nhất định trong phạm vi lãnh thổ của mình. Nhà nước là một tổ chức đặc biệt, nên so với các tổ chức khác, nhà nước có những dấu hiệu đặc trưng khác: phân bố theo các đơn vị hành chính không phụ thuộc vào giai cấp, tôn giáo, địa vị; có bộ máy công quyền như quân đội, tòa án,… với sức mạnh làm các nhiệm vụ quản lý, đảm bảo an toàn cho đất nước,…
Ngoài ra, nếu hiểu theo nghĩa pháp luật, nhà nước tương đương với một quốc gia, là một tổ chức xã hội đặc biệt của quyền lực chính trị được giai cấp thống trị thành lập nhằm thực hiện quyền lực chính trị của mình. Nhà nước mang bản chất giai cấp. Nhà nước xuất hiện kể từ khi xã hội loài người bị phân chia thành những lực lượng giai cấp đối kháng nhau; nhà nước là bộ máy do lực lượng nắm quyền thống trị (kinh tế, chính trị, xã hội) thành lập nên, nhằm mục đích điều khiển, chỉ huy toàn bộ hoạt động của xã hội trong một quốc gia do vậy nhà nước mang vai trò xã hội, trong đó chủ yếu để bảo vệ các quyền lợi của lực lượng thống trị. Nhà nước xuất hiện khi có chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và xuất hiện những giai cấp đối kháng nhau do vậy mà nó cần một tổ chức chính trị đứng ra để điều hòa những mâu thuẫn ấy và để quản lí xã hội.
[bookmark: _Toc236992382]1.1.2.   Khái niệm dân chủ
Trong hàng ngàn năm phát triển của lịch sử nhân loại đã có những phát minh vĩ đại trên nhiều mặt để phục vụ cuộc sống của ngày một tốt hơn, hay ước mơ được sống trong một mô hình xã hội lý tưởng nhất để cuộc sống con người có thể cải thiện của mình. Ước mơ của loài người là được sống trong một xã hội công bằng, đáp ứng đầy đủ hơn về nhu cầu vật chất và tinh thần. Theo đó khái niệm về một xã hội đem lại quyền làm chủ cho số đông đã ra đời và ngày càng phát triển.. Đã có rất nhiều cuốn sách, những công trình nghiên cứu hay những cuộc thảo luận được đưa ra để giải thích ý nghĩa khái niệm dân chủ. Dân chủ là một thuật ngữ quen thuộc mỗi khi được nhắc tới, nhưng vẫn thường bị hiểu sai hoặc hiểu một cách không đầy đủ về khái niệm dân chủ.
Sự tồn tại đầu tiên của hình thức dân chủ đó là ở nhà nước – thành bang Athens từ khoảng 500 năm TCN với sự sinh hoạt chính trị của hội đồng bốn trăm. Nhưng theo tiếng Hy Lạp dân chủ (demos – nhân dân, kratos – chính quyền) có nghĩa chính quyền của nhân dân hay quyền quản lý của nhân dân. Theo từ điển, định nghĩa về dân chủ “là chính phủ được thành lập bởi nhân dân trong đó quyền lực tối cao được trao cho nhân dân và được thực hiện bởi các đại diện được bầu ra từ một hệ thống bầu cử tự do”.
Herodotus (480 – 425 TCN) là người đầu tiên đưa ra khái niệm về thuật ngữ chính phủ dân chủ là kiểu chính thể trong đó quyền lực thuộc về đông đảo nhân dân, do nhân dân chi phối, và vì lợi ích chung của cộng đồng. Cách định nghĩa của Herodotus có nhiều điểm tương đồng với định nghĩa thuật ngữ “dân chủ” theo tiếng Hy Lạp cổ đại. Hay như câu nói nổi tiếng trong bài diễn văn tại Gettysburg của vị Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln, thuật ngữ dân chủ là chính phủ “của dân, do dân và vì dân” cũng được định nghĩa cùng nhiều điểm tương đồng với các khái niệm trên. Trong cuốn sách “Dân chủ trực tiếp, Sổ tay IDEA quốc tế”, cho rằng dân chủ biểu thị sự tham gia của người dân trong các hoạt động của chính quyền. Bên cạnh đó, trong cuốn “Dân chủ và thể chế dân chủ”, khẳng định: “dân chủ thực tế là một tập hợp những tư tưởng và nguyên tắc về tự do và cũng bao gồm một tập hợp các thông lệ và các thủ tục đã được đúc kết lại từ quá trình lâu dài, thường không bằng phẳng của lịch sử. Một cách ngắn gọn, dân chủ là sự thể chế hóa tự do” [1, tr. 7]. Hay trong tác phẩm “Bàn về dân chủ” của Robert Dahl nhận xét rằng: “chế độ dân chủ là chế độ phải đảm bảo cho hầu như tất cả các công dân trưởng thành quyền bầu cử và ứng cử” [31, tr. 185]. Có rất nhiều khái niệm được đưa về dân chủ, tuy nhiên chưa có tác giả nào có thể tự tin rằng khái niệm thuật ngữ dân chủ của mình là đầy đủ và chính xác do quan điểm nghiên cứu của mỗi tác giả đều khác nhau qua từng thời điểm lịch sử.
Dân chủ là chính quyền thuộc về nhân dân, nhân dân làm chủ; có quyền được đóng góp vào xây dựng những việc lớn, quan trọng của đất nước và chính quyền có trách nhiệm đảm bảo thực hiện các quyền đó”.
[bookmark: _Toc236992383]1.2. Khái niệm nhà nước dân chủ
[bookmark: _Toc236992384]1.2.1. Cộng hòa quý tộc và Cộng hòa dân chủ thời cổ đại: (Sơ lược về Athens và La Mã) làm tiền đề cho tư tưởng dân quyền. 
Nền dân chủ xuất hiện vào khoảng 500 năm trước công nguyên với các thành bang Hy Lạp cổ đại, đặc biệt là mô hình nhà nước – thành bang Athens. Nhà nước – Thành bang Athens hình thành [12, tr. 185] vào khoảng thế kỉ VII – VI TCN ở vùng biển Attich. Thành bang Athens có vị trí rất quan trọng trên tất cả các phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng đối với lịch sử Hy Lạp – La Mã cổ đại nói riêng và thế giới nói chung. Sự phát triển vượt trội về kinh tế hàng hóa của tầng lớp thị dân là điều vô cùng ấn tượng. Tuy có trong tay tiềm lực về kinh tế nhưng họ lại không có tiếng nói về chính trị đã dẫn đến các cuộc đấu tranh đòi quyền chính trị của tầng lớp thị dân. Để hình thành nên mô hình nhà nước dân chủ chủ nô gây dấu ấn nhất trong lịch sử nhân loại, không thể không kể đến những cải cách dân chủ của Solon[footnoteRef:1], đặc biệt cải cách về cơ cấu chính trị của nhà nước Athens. Cơ cấu quyền lực công cộng bao gồm [39, tr. 188]: đại hội nhân dân, hội đồng bốn trăm và hội đồng quý tộc, tòa án nhân dân. Đặc biệt nhất trong hội đồng bốn trăm được tổ chức theo nguyên tắc: mỗi bộ lạc cử 100 người từ đẳng cấp thứ ba trở lên để tham gia Hội đồng, thành bang Athens khi ấy có 4 bộ lạc và mọi công dân đều có quyền được phát biểu, biểu quyết những vấn đề lớn của quốc gia. Hội đồng bốn trăm đã thể hiện xu hướng dân chủ. Mặc dù xuất hiện từ rất lâu nhưng nhà nước – thành bang Athens đã đóng góp rất lớn vào sự hình thành của nền dân chủ hiện đại, đặt nền móng đầu tiên cho xây dựng nền dân chủ hoàn thiện hơn. Mặc dù có nhiều hạn chế như sự dân chủ chỉ thể hiện đối với chủ nô, nô lệ không hề có quyền công dân nhưng điều này cũng cho thấy nét tiến bộ trong nhà nước – thành bang Athens. Sinh hoạt dân chủ bắt nguồn từ tư tưởng tiến bộ đã góp phần trở thành truyền thống và truyền thống đó đã để lại dấu ấn sâu sắc với các quốc gia châu Âu hiện nay. [1:  Solon sinh ra trong một gia đình quý tộc, thương gia giàu có ở Athens. Ông được tôn vinh là một trong bảy “hiền triết” của Hy Lạp cổ đại] 

[bookmark: _Toc236992385]1.2.2. Cộng hòa tư sản: Xuất hiện sau các cuộc cách mạng tư sản (Mỹ, Pháp). Mô hình này xác lập nguyên tắc phân chia quyền lực (Tam quyền phân lập) và pháp quyền, nhưng thực chất vẫn phục vụ lợi ích của giai cấp tư sản.
Cuối thế kỉ XVIII, Pháp vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu nhưng công thương nghiệp thì khá phát triển, nhiều nhà máy, xí nghiệp nổi tiếng đương thời như dệt Lyon, luyện kim Anđrat,…. Tuy nhiên sự kìm hãm của chế độ phong kiến đã cản trở nên mâu thuẫn giữa tư bản chủ nghĩa và quan hệ sản xuất phong kiến đã xuất hiện, đòi hỏi phải làm cách mạng, xóa bỏ phong kiến, thống nhất thị trường, tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. Cuộc cách mạng tư sản Pháp diễn ra cuối thế kỉ XVIII đã cơ bản hoàn thành được những nhiệm vụ trên, được đánh giá là cuộc cách mạng dân chủ tư sản triệt để [5, tr. 158] nhất trong lịch sử. Cuộc cách mạng tư sản này có ý nghĩa quan trọng với Pháp, đưa nước Pháp bước vào thời kì mới: chế độ cộng hòa. Bên cạnh đó, những nhiệm vụ dân chủ tư sản được hình thành (thông qua Hiến pháp năm 1791 và Hiến pháp 1793 – Hiến pháp dân chủ nhất thời cận đại), góp phần thức tỉnh những lực lượng dân chủ tiến bộ, chống chế độ phong kiến lạc hậu và thực dân. Vào những năm 30 của thế kỉ XIX, cách mạng công nghiệp bắt đầu tại Pháp. Trong khoảng thời gian, từ 1830 – 1850, các ngành sản xuất tại Pháp tăng lên nhiều, kinh tế phát triển, đứng thứ hai sau Anh, hơn hẳn các nước khác trên lục địa Châu Âu, nước Pháp hoàn thành cuộc cách mạng công nghiệp trong những năm 50 - 60. Cuối thế kỉ XIX, cuộc cách mạng 18/3/1871 diễn ra tại Pháp, hay còn được gọi bằng cái tên khác là Công xã Pari. Công xã Pari là cuộc cách mạng đầu tiên nhằm xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, thiết lập nền chuyên chính vô sản, là nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới, cổ vũ tinh thần cách mạng cho giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Các cuộc đấu tranh, cách mạng của Pháp đã góp phần giải quyết những mâu thuẫn trong lòng xã hội Pháp (như Cuộc cách mạng tư sản diễn ra cuối thế kỉ XVIII), và bảo vệ quyền lợi của giai cấp vô sản, nhân dân lao động Pháp (như Công xã Pari).
Khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng, là thời kì chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh chuyển sang chủ nghĩa tư bản độc quyền. Chủ nghĩa đế quốc Pháp được mệnh danh là “Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi” [4, tr. 177], Pháp tập trung chủ yếu vào xuất khẩu tư bản, cho các nước chậm phát triển vay lãi. Sau cuộc cách mạng (9/1870), nền Cộng hòa thứ ba[footnoteRef:2] ở Pháp được thành lập, chính phủ Cộng hòa tại thi hành các chính sách để đàn áp nhân dân, Pháp tích cực chạy đua vũ trang và tăng cường xâm lược thuộc địa, năm 1914 hệ thống thuộc địa của Pháp đứng hàng thứ hai trên thế giới. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản khiến nhu cầu về thị trường và thuộc địa trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, đặc biệt sau một loạt những thất bại trong các cuộc chiến tranh giữa các nước tư bản khác, diện tích thuộc địa của Pháp bị thu hẹp lại (Pháp mất đi Ấn Độ). Các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa – những nơi giàu có tài nguyên thiên nhiên, đông dân, chế độ phong kiến đang trong giai đoạn khủng hoảng trầm trọng, sẽ cơ bản giải quyết được những yêu cầu về thị trường và thuộc địa của Pháp lúc bấy giờ. Chiến tranh xâm lược Việt Nam cũng như các thuộc địa khác góp phần củng cố và nâng cao địa vị của Pháp trên trường quốc tế. [2:  Nền Cộng hòa thứ nhất ra đời năm 1792 trong thời kì Cách mạng tư sản 1789, nền Cộng hòa thứ hai ra đời trong Cách mạng 1848 – 1849 ở Pháp. Nền Cộng hòa thứ ba tồn tại đến năm 1940, khi phát xít Đức xâm chiếm nước Pháp.] 

[bookmark: _Toc236992386]1.2.3. Cộng hòa dân chủ nhân dân (Lý luận Marxist-Leninist): Là hình thái nhà nước trong thời kỳ quá độ, nơi giai cấp công nhân và nhân dân lao động làm chủ, hướng tới việc xóa bỏ áp bức bóc lột.
Học thuyết chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng “thực hiện dân chủ” [39, tr. 393]vì lợi ích của công nhân và nhân dân lao động, và đó là một trong những nhiệm vụ chính trị của giai cấp vô sản trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Một xã hội mà học thuyết chính trị của chủ nghĩa Mác Lênin hướng tới một xã hội tiến bộ, bình đẳng, tự do và hạnh phúc cho con người nhất là những người nghèo, vậy thực hiện dân chủ được coi là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, cần thiết để đạt tới sự phát triển đó.
Bên cạnh đó, sự phát triển của dân chủ cũng được thể hiện qua các học thuyết chính trị của các nhà tư tưởng lớn khác trong lịch sử, điển hình như:
Trong học thuyết chính trị của Herodotus (480 – 425 TCN) đã đề cập đến nhiều thuật ngữ khác nhau như quân chủ, quý tộc và đặc biệt là dân chủ. Herodotus cho rằng chính thể dân chủ tức là quyền lực thuộc về đông đảo nhân dân, do nhân dân chi phối và vì quyền lợi chung của cộng đồng. Đối với các chức vụ trong bộ máy nhà nước được bầu theo nguyên tắc “đồng luật” hay “đồng đều”. Qua đó đã Herodotus đã khẳng định rằng mọi công dân trong xã hội đều có quyền bình đẳng đối với thực thi quyền lực nhà nước, thể hiện sự tiến bộ trong tư tưởng của ông về một chính thể theo hướng dân chủ. Tuy nhiên ông cũng cho rằng chính thể theo hướng dân chủ rất khó bền vững nếu nhân dân không thực sự tiến bộ hoặc không có học thức để vận dụng được ưu điểm lớn nhất của chính thể này.
Democritus (460 – 370 TCN) một nhà triết học, nhà tư tưởng vĩ đại của thời kì cổ đại, được mệnh danh là bách khoa đầu tiên của thời kì cổ đại. Ông rất ủng hộ nền dân chủ và cho rằng đó là chế độ ưu việt nhất đương thời, ông khẳng định: “Sự nghèo khó trong nhà nước dân chủ còn đáng quý hơn cái mà người ta gọi là hạnh phúc trong chế độ quân chủ, bởi sự tự do vẫn tốt hơn nô lệ” [32, tr. 71]. Khác với Herodotus, Democritus ủng hộ sự nền dân chủ, ủng hộ sự tự do mặc dù tự do đó có khó khăn, nghèo khổ nhưng con người được tự do, độc lập làm những điều mình muốn vẫn tốt hơn rất nhiều.
Đến thời kì Phục hưng, Machiavelli (1469 – 1527) là một nhà sử gia, chính trị gia, ngoại giao, triết gia và nhà văn của Ý. Trong tác phẩm “Quân vương”, ông đã có một cái nhìn mới hơn về tinh thần dân chủ khi nhận định: “Nhưng giờ ta đến một điểm khác: khi một công dân hàng đầu trở thành quân vương của đất nước, không phải bằng phương thức xấu xa độc ác hay bằng bạo lực không dung mà bằng sự yêu mến của nhân dân, thì đây có thể được gọi là một thân vương quốc dân sự: chẳng cần có tài năng thiên phú hay vận may để có được đất nước trong tay, mà bằng sự khôn khéo thích hợp” [27, tr. 71]. Machiavelli cho rằng khi một công dân bình thường nhưng được lòng của đông đảo quần chúng nhân dân sẽ trở thành một quân vương dân sự. Như vậy, sự xuất thân của những người nắm quyền hành trong tay không phụ thuộc vào bất kì yếu tố nào khác ngoài điều kiện được sự yêu mến, ủng hộ của quần chúng nhân dân. Điều này thể hiện cách nhìn tiến bộ, văn minh và dân chủ của Machiavelli.
Rousseau (1712 – 1778) là một nhà triết gia nổi tiếng thuộc trào lưu Khai sáng, tư tưởng và tác phẩm của ông có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của thuyết xã hội dân chủ và chủ nghĩa dân tộc. Mở đầu tác phẩm “Khế ước xã hội”, ông đã viết: “Người ta sinh ra tự do, nhưng rồi đâu đâu con người cũng sống trong xiềng xích”. Theo ông, “tự do là từ bản chất của con người mà có, luật đầu tiên của tự do là mỗi người phải được chăm lo đến sự tồn tại của mình” và “con người phải tự mình định đoạt các phương tiện sinh tồn của mình, và do đó tự mình làm chủ lấy mình” [11, tr. 53]. Những nhận định của Rousseau cho rằng con người sinh ra có được quyền tự do, có được quyền làm chủ, được quyền tự định đoạt cuộc sống của mình, mọi người đều bình đẳng như nhau không phân biệt giai cấp, tầng lớp, tôn giáo, xuất thân,… Nhưng với sự phát triển của kinh tế, xã hội, một số người bỗng dưng bị tước đi những quyền đó, và theo ông để đảm bảo những quyền tự nhiên vốn dĩ đó, xã hội cần được tổ chức theo một nền tảng mới tiến bộ và phát triển hơn. Chính phủ dân chủ trong tác phẩm “Khế ước xã hội” được ông nhận định là một “chính phủ hoàn hảo”, là một “mô hình tốt nhất để người dân tham gia vào công việc chính trị”. Bên cạnh đó ông khẳng định “Trong chế độ dân chủ, người công dân phải có sức mạnh và tính kiên trì, phải tâm niệm mỗi ngày câu nói nổi tiếng của một vị tỉnh trưởng (tỉnh trưởng tỉnh Pozeneme, quận công xứ Lorraine, thân sinh ra vua Tây Ban Nha) trong một cuộc hội thảo Tây Ban Nha: Thà chịu hiểm nghèo mà được tự do còn hơn sống bình yên trong cảnh nô lệ”. Những luận điểm của ông cho thấy chế độ dân chủ là một chế độ ưu việt và tiến bộ nhất, ở đó nhân dân được làm chủ, được đảm bảo quyền lợi của mình và được phát triển trong một điều kiện đầy đủ, dù có gặp khó khăn nhưng người dân vẫn chấp nhận đấu tranh để giành lấy những quyền đó. Machiavelli là một nhà tư tưởng dân chủ tiến bộ, mặc dù thời gian trôi qua nhưng những tư tưởng của ông vẫn còn giá trị lớn đối với con đường xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ đối với loài người.
John Stuart Mill (1806 – 1873) được biết đến là một nhà triết học thực chứng, nhà logic học, nhà kinh tế học, nhà hoạt động xã hội và nhà chính luận người Anh. Tác phẩm “Chính thể đại diện” (1861) được xem như một tác phẩm kinh điển về chính trị. Ông định nghĩa về chính thể đại diện “Không khó khăn gì để chỉ ra rằng hình thức chính thể lý tưởng tốt nhất là hình thức chính thể trong đó chủ quyền hay quyền kiểm soát tối cao như một phương sách cuối cùng, được trao cho toàn thể khối tập hợp cộng đồng; mỗi công dân không chỉ có tiếng nói trong sự vận dụng chủ quyền ấy, mà còn ít nhất cũng thỉnh thoảng được yêu cầu tham gia thực sự vào việc cai trị bằng cách đích thân thực hiện chức năng nào đó, mang tính địa phương hay tổng quát” [10, tr. 108]. Cùng quan điểm với Rousseau, ông cho rằng đây là chính thể lý tưởng nhất. Những lập luận trên của J. S. Mill đã khẳng định quyền lực tối cao của nhà nước phải thuộc về nhân dân, và nhà nước hơn thế phải đảm bảo đủ điều kiện để nhân dân có thể thực hiện được quyền lực đó trong mọi hình thức khác nhau. Điều này đã thể hiện sự tiến bộ của ông, những đóng góp của ông vẫn còn nguyên giá trị trong hiện tại khi đó trở thành hình mẫu của nền dân chủ ở các nước phương Tây hiện đại.
Như vậy, những hình thức sơ khai ban đầu của dân chủ đã xuất hiện từ rất lâu, từ hơn 500 năm TCN, mô hình nhà nước – Thành bang Athens đã có sự xuất hiện của hình thức sinh hoạt dân chủ. Tuy đơn sơ, còn nhiều hạn chế nhưng cũng thể hiện cho tư tưởng tiến bộ, văn minh lúc bấy giờ. Hình thức dân chủ đó chỉ thể hiện mang tính cục bộ nhưng góp phần đặt những viên gạch đầu tiên trong xây dựng một mô hình thể chế dân chủ hoàn thiện, phù hợp hơn, có ảnh hưởng đến những nghiên cứu của các tác gia thời kì sau. Những giá trị về dân chủ mà các nhà tư tưởng lớn đã xây dựng như Herodotus, Democritus, Machiavelli hay Rousseau có đóng góp rất lớn vào công cuộc xây dựng xã hội tiến bộ, văn minh, lấy hạnh phúc con người làm trung tâm để phát triển. Mặc dù con đường tiến tới một xã hội dân chủ thực sự vốn không dễ dàng và gặp nhiều khó khăn nhưng đó vẫn là mục tiêu của nhiều quốc gia hướng đến để xây dựng một xã hội tiến bộ. Thuật ngữ “dân chủ” vẫn còn nhiều tranh cãi, thắc mắc về khái niệm, hình thức, đặc điểm, tiêu chí đối với nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới. Thế nào là dân chủ? Thế nào là một hình thức dân chủ? Đặc điểm của một nền dân chủ sẽ như thế nào? Vậy để xây dựng một nền dân chủ hoàn thiện cần những tiêu chí gì?
Những tư tưởng, học thuyết nổi bật về “dân chủ” xuất hiện từ thời cổ đại, đã trở thành nền tảng, nguồn cảm hứng cho nhiều nhà nghiên cứu, học giả nổi tiếng trên thế giới thời kỳ cận hiện đại. 
Bản “Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền” được cho là có cội nguồn từ học thuyết chính trị của John Locke (1632 – 1704). Trong học thuyết chính trị của mình, J. Locke cho rằng “trạng thái tự nhiên” chính là “trạng thái tự do hoàn hảo” và “trạng thái bình đẳng” đối với tất cả mọi người. Như vậy, John Locke đã khẳng định rằng, mọi người sinh ra đều có những quyền bình đẳng tự nhiên đó là quyền được sống, quyền tự do và quyền được sở hữu, tất cả mọi người đều được bình đẳng có những quyền tự nhiên đó và được đối xử như nhau, không phân biệt trạng thái giàu nghèo, giới tính, sắc tộc hay tôn giáo,… Đó là quyền thiêng liêng không thể chạm tới, cũng như không thể phủ nhận hay chuyển nhượng. Những tiến bộ trong tư tưởng của John Locke là niềm cảm hứng cho rất nhiều bản Tuyên ngôn trên thế giới như Hoa Kỳ (1776), Pháp (1789), hay Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã lấy cảm hứng từ đây để viết bản Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam năm 1945.
Trong tác phẩm “Chế độ dân chủ: Nhà nước và xã hội” của N. B. Davletshina, B. B. Kimlika, R. J. Klark, D.U. Rai đã nhắc đến sức hấp dẫn của dân chủ là “quyền được tham gia vào đời sống của đất nước, của tập thể, của gia đình,…”. Như vậy, dân chủ tạo điều kiện hợp lý cho mọi người có quyền tham gia quyết định đến cuộc sống của mình cũng như của người khác, đảm bảo mọi người đều bình đẳng như nhau với quyền lực này. Con người luôn có ước muốn được thể hiện mình, trong tác phẩm này cũng nói: “Dân chủ đáp ứng được nhu cầu của con người trong việc tự thể hiện mình và đấy chính là sáng kiến, cho tự do. Cần phải hiểu rằng dân chủ không bắt đầu khi nhân dân được công nhận là nguồn gốc của quyền lực trên lời nói, mà phải là khi xây dựng được hệ thống đảm bảo công dân được tham gia và kiểm soát quyền lực”. Sự lôi cuốn của dân chủ không chỉ thể hiện ở quyền tham gia vào cuộc sống xã hội mà còn thể hiện qua khía cạnh được đóng góp với sự phát triển của xã hội, được cống hiến và cùng xây dựng, bảo vệ. Đây là điều chưa một chế độ nào có thể đáp ứng được ngoài chế độ dân chủ, tuy nhiên để đạt được điều này, tác giả của cuốn sách cũng khẳng định đó là “vấn đề khó khăn và phức tạp mà xã hội hiện chưa giải quyết được”.
Trong tác phẩm “Democracy in Brief” đã chỉ ra nhiều đặc điểm của dân chủ, trong đó có điểm “quyền lực và trách nhiệm thuộc về công dân”, “hệ thống chính trị dân chủ bảo vệ quyền lợi và tự do của họ”,… Điều này đã thể hiện sự tiến bộ, văn minh của hình thức dân chủ, điều này thể hiện rằng dân chủ hướng đến con người, đưa con người làm vị trí trung tâm trong sự phát triển chung của mỗi quốc gia. Ngoài ra tác phẩm này cũng chỉ rõ hai hình thức của dân chủ là dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp, đưa ra những ví dụ và phân tích từng hình thức dân chủ.
Trong cuốn “Dân chủ và thể chế dân chủ” đã đưa ra các trụ cột của nền dân chủ và nghiên cứu về dân chủ dựa trên các trụ cột ấy, một trong số đó là “quyền tối cao của nhân dân, chính quyền được thành lập dựa trên sự nhất trí của người dân, nguyên tắc đa số, các quyền thiểu số, đảm bảo các quyền cơ bản của con người, bầu cử tự do và công bằng, bình đẳng trước pháp luật, thực hiện đúng luật,…” [1, tr. 337]. Tác giả đã đưa ra những tiêu chí để có thể xây dựng một nền dân chủ, một xã hội tiến bộ. Ngoài ra, trong cuốn sách này cũng đề cập đến các mô hình dân chủ khác nhau, nghiên cứu rất kỹ về chế độ tổng thống với chế độ đại nghị, tìm hiểu về hệ thống chính trị của các nước như Anh, Mỹ, Pháp và cho rằng dân chủ là quyền của tất cả các quốc gia,…
Trên đây là khung lý thuyết chung và sự phát triển của các học thuyết về dân chủ trên thế giới từ trước và sau đầu thế kỉ XX sẽ góp phần quan trọng trong nghiên cứu những vấn đề thực tiễn liên quan đến lý giải việc lựa chọn mô hình nhà nước Dân chủ Cộng hoà của Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954.
[bookmark: _Toc236992387]1.3. Ảnh hưởng của lý thuyết dân chủ tới sự ra đời của các nhà nước Dân chủ mới ở Châu Âu 
Lý thuyết dân chủ không trực tiếp tạo ra các quốc gia mới mà là nền tảng tư tưởng cho quá trình chuyển đổi thể chế. Ở châu Âu, ảnh hưởng của các tư tưởng dân chủ thể hiện rõ trong sự hình thành các nhà nước dân chủ hiện đại như:
Vương quốc Anh: Tư tưởng về khế ước xã hội và quyền tự nhiên của John Locke đã trở thành cơ sở lý luận cho Cách mạng Vinh quang (1688). Việc ban hành Tuyên ngôn Nhân quyền (Bill of Rights 1689) đã chính thức giới hạn quyền lực của nhà vua, xác lập quyền tối cao của Quốc hội và đặt nền móng cho thể chế quân chủ lập hiến. 
Cộng hoà Pháp: Các học thuyết về phân chia quyền lực của Montesquieu và chủ quyền nhân dân của Jean-Jacques Rousseau là nguyên lý chủ đạo thúc đẩy Cách mạng Pháp (1789). Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 1789 đã thể chế hóa các tư tưởng này, biến dân chủ từ lý thuyết thành nền tảng tổ chức nhà nước hiện đại.
Cộng hoà Liên bang Đức: Sau Thế chiến II, việc tái thiết nhà nước năm 1949 dựa trên học thuyết "Nhà nước pháp quyền" (Rechtsstaat) và "Dân chủ phòng thủ" (Streitbare Demokratie), nhằm xây dựng một cơ chế phân quyền chặt chẽ và thiết lập rào cản pháp lý chống lại sự quay trở lại của chủ nghĩa độc tài.
 Sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa tại Đông Âu cuối thập niên 1980 đã châm ngòi cho giai đoạn chuyển đổi thể chế toàn diện. Các quốc gia như Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc, Slovakia, Romania và Bulgaria đã tiếp thu và tái thiết bộ máy nhà nước dựa trên những nguyên tắc cốt lõi của lý thuyết dân chủ như chủ quyền nhân dân, bầu cử tự do, phân chia quyền lực, nhà nước pháp quyền và bảo vệ quyền con người.
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Chương 1 đã hoàn thành mục tiêu trong việc đặt nền móng lý luận cho luận văn. Thông qua việc tổng hợp, phân tích và hệ thống hóa hệ thống quan điểm của các học giả trong và ngoài nước, nội dung Chương 1 đã tập trung làm rõ những vấn đề lý luận cốt lõi sau đây:
Thứ nhất, làm rõ các khái niệm công cụ cơ bản bao gồm "nhà nước", "dân chủ". Nghiên cứu chỉ ra rằng dân chủ là một giá trị văn minh mang tính lịch sử, luôn vận động và gắn liền với bản chất của từng hình thái thể chế. Việc phân tích rõ bản chất giai cấp, phương thức tổ chức quyền lực và các nấc thang phát triển của các mô hình nhà nước dân chủ trên thế giới đã tạo dựng một hệ thống công cụ lý luận chuẩn xác, giúp nhận diện rõ đặc trưng và tính chất của các thể chế chính trị trong thực tiễn.
Thứ hai, chương này đã khảo sát ảnh hưởng của lý thuyết dân chủ với sự ra đời của các nhà nước dân chủ trên thế giới. Kết quả chứng minh rằng, việc xác lập một thể chế nhà nước mới luôn là kết quả của sự tác động của tình hình thế giới với hoàn cảnh lịch sử - xã hội cụ thể của từng quốc gia, dân tộc.
Thứ ba, việc tổng hợp và hệ thống hóa khung lý thuyết chung đóng vai trò là "lăng kính phân tích" và "thước đo lý luận" cho các chương tiếp theo. Đây sẽ là cơ sở lý luận để tác giả lý giải những tác động của tình hình thế giới và Việt Nam tới sự lựa chọn mô hình nhà nước Dân chủ Cộng Hòa của Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954. 
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[bookmark: _Toc236992390]BỐI CẢNH LỊCH SỬ VÀ YÊU CẦU LỰA CHỌN MÔ HÌNH NHÀ NƯỚC (1945–1954)
[bookmark: _Toc236992391]2.1. Bối cảnh lịch sử thế giới cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
[bookmark: _Toc236992392]2.1.1. Tình hình thế giới cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và hai cuộc chiến tranh 
Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, sự phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản đã làm so sánh lực lượng giữa các nước thay đổi. Những nước đế quốc “già” – phát triển sớm (Anh, Pháp,…) kinh tế phát triển chậm lại nhưng sở hữu nhiều thuộc địa. Trong khi đó, các nước đế quốc “trẻ” – phát triển muộn hơn nhưng kinh tế đang trên đà tăng trưởng mạnh nhưng lại có quá ít thuộc địa. Các cuộc chiến tranh cục bộ [5, tr. 31] lần lượt diễn ra để giành thuộc địa như: chiến tranh Trung – Nhật (1894 - 1895), chiến tranh Anh – Bô ơ (1899 - 1902), chiến tranh Nga – Nhật (1904 - 1905),… Những cuộc chiến tranh cục bộ trên đã phản ánh mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường và thuộc địa khó có thể điều hòa, tất yếu dẫn đến chiến tranh để chia lại đất đai trên thế giới. Những cuộc chiến tranh cục bộ kia được ví như “Khúc dạo đầu của bản hòa tấu đẫm máu”, đó là chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Mâu thuẫn về thuộc địa giữa các nước đế quốc “già” và “trẻ” hết sức gay gắt, đỉnh điểm của mâu thuẫn này là sự hình thành hai khối quân sự đối lập: khối Liên minh Đức – Áo – Hung (1882) và khối Hiệp ước Anh – Pháp – Nga (1907). Hai khối này tích cực chạy đua vũ trang và chuẩn bị chiến tranh để giành giật thuộc địa của nhau. Mâu thuẫn về thuộc địa là nguyên nhân tất yếu dẫn đến chiến tranh như Lênin đã nhận xét “Sự mâu thuẫn mang tính chất Đế Quốc Chủ Nghĩa đòi hỏi một cuộc chém giết lớn để phân ngôi thứ và lập lại trật tự thế giới có lợi cho kẻ thắng trên cơ sở mất phần của kẻ thua”. Năm 1914, chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ với 33 nước và hơn 1,5 tỷ người dân bị lôi vào vòng khói lửa. Năm 1918, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc, gây ra hậu quả [5, tr. 36] lớn cho nhân loại, khoảng 10 triệu người bị chết và hơn 20 triệu người bị thương, nền kinh tế châu Âu kiệt quệ. Sau cuộc chiến tranh, trật tự thế giới mới được xác lập với sự họp bàn phân chia lại của các nước thắng trận.
Sự phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến mâu thuẫn trong lòng chủ nghĩa đế quốc, tương quan so sánh lực lượng giữa các nước tư bản có sự chênh lệch đáng kể (Anh, Pháp được hưởng lợi nhiều nhất; Đức mất gần hết toàn bộ thuộc địa của mình). Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, mâu thuẫn giữa các nước đế quốc tiếp tục gay gắt hơn về quyền lợi và phạm vi ảnh hưởng với hệ thống thuộc địa – thuộc địa là thước đo sức mạnh và giá trị của chủ nghĩa tư bản, là nền tảng quan trọng trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Trong những năm 1929 – 1933 đã diễn ra cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất [5, tr. 61] trong chủ nghĩa tư bản, đó là cuộc khủng hoảng sản xuất “thừa”, hay còn được gọi là cuộc khủng hoảng “thừa”. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng được xác định là do sự sản xuất ồ ạt, bừa bãi, chạy theo lợi nhuận trong những năm ổn định 1924 – 1929 đã dẫn đến tình trạng hàng hóa ế thừa vì sức mua của quần chúng đã bị giảm sút nhiều do sự bóc lột tàn tệ của giai cấp tư sản. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đã đẩy tất cả các nước tư bản rơi vào tình trạng tồi tệ khiến các nước đều phải tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Các nước Đức, Italia, Nhật đã tìm cách thoát khỏi khủng hoảng bằng con đường phát xít hóa bộ máy chính quyền, gây chiến tranh nhằm phân chia lại thế giới. Những nước này đã liên kết với nhau thành liên minh phát xít, tăng cường các hoạt động quân sự và gây chiến tranh xâm lược ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Trong khi đó, chính phủ các nước Anh – Nga – Mỹ đều có chung mục đích là giữ nguyên trật tự thế giới có lợi cho mình. Mâu thuẫn gay gắt giữa hai khối đế quốc là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Từ 1939 – 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, đây là cuộc chiến tranh lớn nhất, tàn khốc nhất, nặng nề nhất trong lịch sử loài người, bằng tất cả các cuộc chiến trong hơn 1000 năm trước cộng lại. Kết cục khiến hơn 70 quốc gia với khoảng 1700 triệu người đã bị cuốn vào cuộc chiến, khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người bị thương, thiệt hại về vật chất ước tính khoảng 4000 tỷ USD (tính theo giá đương thời) [5, tr. 101]. Những giá trị văn minh về nhân quyền, nhân đạo và lương tâm bị chà đạp vì tội ác của phát xít.
Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc năm 1945, tình hình thế giới có nhiều biến động. Chuyển biến rõ nét nhất đó chính là trật tự thế giới chuyển biến vô cùng mạnh mẽ và sâu sắc ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Chín năm sau cuộc chiến, các cường quốc như Liên Xô, Hoa Kỳ, Anh và Pháp lần lượt khẳng định vị thế của mình trong vai trò những quốc gia chiến thắng, đồng thời bắt đầu định hình lại trật tự thế giới theo hướng có lợi cho mình. Bên cạnh đó, sự hình thành của hai cực đối lập: một bên là khối xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô và bên kia là khối tư bản chủ nghĩa do Hoa Kỳ dẫn đầu đã tạo nên cục diện Chiến tranh Lạnh, chi phối sâu sắc các quan hệ quốc tế và khuynh hướng phát triển chính trị tại nhiều quốc gia. Hai cường quốc là Mỹ và Liên Xô vươn lên giữ vai trò chi phối, hình thành trật tự thế giới hai cực và dẫn đến sự đối đầu căng thẳng trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. Cùng với đó, Liên Hợp Quốc được thành lập nhằm duy trì hoà bình và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ ở Á – Phi – Mỹ Latinh, làm tan rã dần hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân trên toà thế giới. Đồng thời các quốc gia trên thế giới bước vào quá trình khôi phục và phát triển kinh tế, tạo nên nhiều chuyển biến quan trọng trên thế giới nửa sau thế kỷ XX. Những biến động này không chỉ ảnh hưởng đến tình hình chung của thế giới mà còn tác động mạnh mẽ đến tiến trình lịch sử của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
[bookmark: _Toc236992393]2.1.2. Sự bùng nổ của các phong trào giải phóng dân tộc
Trong bối cảnh đó, làn sóng giải phóng dân tộc bùng nổ mạnh mẽ ở khắp các châu lục. Tại châu Á, nhiều quốc gia như Ấn Độ, Indonesia, Philippines... lần lượt giành được độc lập từ tay các đế quốc thực dân. Việt Nam, sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cũng tuyên bố độc lập và thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tuy nhiên, do những toan tính chiến lược của các cường quốc và tham vọng tái chiếm thuộc địa của thực dân Pháp, Việt Nam đã nhanh chóng bị đẩy vào cuộc kháng chiến trường kỳ nhằm bảo vệ nền độc lập non trẻ.
Do sự bóc lột của tư bản chủ nghĩa đối với giai cấp vô sản cũng như nhiều nước thuộc địa trên thế giới ngày càng khốc liệt đã làm nảy sinh hàng loạt các phong trào yêu nước đòi quyền dân chủ trên thế giới, nổi bật nhất có thể kể đến các phong trào sau:
Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, hầu hết các nước châu Á đều ở trong tình trạng chế độ phong kiến khủng hoảng suy yếu, bị các nước đế quốc phương Tây xâm lược, cuối cùng đều trở thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân. Tuy nhiên trong bối cảnh chung đó, cũng có nhiều nước đã có hướng đi riêng để trở nên phát triển hơn và thoát khỏi ách xâm lược, thống trị của các nước tư bản phương Tây. 
Nhật Bản là một nước đế quốc duy nhất ở châu Á vào thế kỉ XX. Trước đó, đến giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản vẫn là một quốc gia phong kiến với chế độ Mạc phủ [5, tr. 4]  (đứng đầu là tướng quân Sô – gun), lâm vào tình trạng khủng hoảng suy yếu trầm trọng. Đến tháng 1/1868, Sô – gun bị lật đổ, Thiên hoàng Minh Trị lên nắm quyền và thực hiện một loạt cải cách. Đây là một cuộc cách mạng tư sản mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Nhật phát triển, là một cuộc cải cách khá toàn diện, tiến bộ, đưa Nhật trở thành đất nước có nền kinh tế công thương nghiệp phát triển nhất châu Á, tạo thực lực để giữ vững độc lập chủ quyền trước sự xâm lược của đế quốc phương Tây. Nhật Bản trở thành biểu tượng của công cuộc duy tân, tự cường của châu Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Cuộc cải cách Minh Trị đã phát huy tác dụng mạnh mẽ và đưa nước Nhật chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Sự lớn mạnh của nước Nhật đã trở thành một tấm gương cho sự lựa chọn các phong trào yêu nước, đặc biệt là phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản tại Việt Nam (như Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh)
      	Thái Lan là một dẫn chứng điển hình thứ hai không chịu ách đô hộ của các nước tư bản phương Tây. Giữa thế kỉ XIX, đứng trước sự đe dọa xâm lược của các nước thực dân, vua Ra – ma IV đã thực hiện các chính sách mở cửa, buôn bán với nước ngoài. Quan trọng hơn cả là cuộc cải cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quân sự,… của vua Rama V từ cuối thế kỉ XIX. Các chính sách [5, tr. 24-25] của Thái Lan lúc bấy giờ đi theo hướng “mở cửa”, “Âu hóa”, chính vì vậy đã giúp Xiêm hòa nhập vào sự phát triển chung của chủ nghĩa tư bản thế giới lúc bấy giờ. Đặc biệt hơn cả trong công cuộc cải cách đó là chính sách ngoại giao mềm dẻo, ngoại giao “cây tre”, lợi dụng vị trí nước “đệm”, lợi dụng mâu thuẫn giữa hai thế lực Anh – Pháp và lựa chiều có lợi để giữ vững chủ quyền của đất nước. Chính sách này thể hiện sự khôn khéo, sáng suốt của nhà nước Thái Lan đương thời trước âm mưu xâm lược của kẻ thù để bảo vệ đất nước.
Tuy nhiên, đó chỉ là số ít những quốc gia “may mắn” không rơi vào ách đô hộ, xâm lược và thống trị của các nước tư bản phương Tây khi phần lớn các quốc gia châu Á [5, tr. 12] đều trở thành thuộc địa trong thế kỉ XX. Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn, đông dân, là một trong bốn cái nôi của nền văn minh thế giới nhưng vẫn không tránh khỏi sự xâm lược của các nước thực dân phương Tây. Nhưng nhân dân Trung Quốc với truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất đã đứng lên đấu tranh chống lại chế độ phong kiến bảo thủ, lạc hậu và đế quốc cướp nước với nhiều phương thức khác nhau. Các quốc gia Đông Nam Á khác cũng chịu chung số phận với Trung Quốc như Indonesia, Philippin, Miến Điện, Malaysia, Lào, Campuchia,… khi lần lượt trở thành thuộc địa của tư bản phương Tây và đầu thế kỉ XX. Tuy nhiên với ý chí và tinh thần quật cường, nhân dân các nước Đông Nam Á đã đứng lên đấu tranh chống lại ách xâm lược, giành độc lập và trở thành một làn sóng mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Phong trào đấu tranh của các nước châu Phi, Mĩ – la – tinh cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX cũng từng bước phát triển mạnh mẽ.
Sự hỗ trợ về tinh thần, chính trị và sau này là vật chất từ Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa đã góp phần củng cố vị thế quốc tế của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong khi đó, phía thực dân Pháp nhận được sự hậu thuẫn từ Hoa Kỳ – quốc gia coi Đông Dương là một mặt trận ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản ở châu Á. Sự can dự ngày càng sâu của các thế lực quốc tế khiến cuộc kháng chiến chống Pháp ở Việt Nam không chỉ là một cuộc chiến giành độc lập dân tộc, mà còn góp phần thay đổi cục diện chính trị quốc tế. 
Tác động của Cách mạng Tháng Mười Nga và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930)
Cách mạng Tháng Mười Nga (1917) mở ra một thời đại mới, đưa chủ nghĩa Marx-Lenin và con đường cách mạng vô sản đến với Việt Nam.
Đầu thế kỉ XX, nước Nga tiến vào giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Nước Nga với những nét riêng của mình đã sớm trở thành một nước đế quốc quân phiệt. Trước đó, cuộc cải cách nông nô [4, tr. 163] năm 1861 đã tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển nhưng kết quả đạt được rất hạn chế. Giai cấp công nhân, nông dân cùng các dân tộc khác ở Nga có cuộc sống khốn cùng; mâu thuẫn giữa họ với Nga hoàng sẽ dẫn tới một cuộc cách mạng. Cách mạng Nga 1905 – 1907 [4, tr. 201] diễn ra với vai trò quan trọng của Lê – nin, làm lung lay tận gốc chế độ Nga hoàng, đưa tới cao trào đấu tranh của giai cấp vô sản trong các nước đế quốc và chuẩn bị toàn diện cho cách mạng Tháng Mười Nga (1917). Năm 1917, cách mạng tháng Mười Nga thành công dưới sự lãnh đạo của Lê – nin và chính quyền Xô viết đã chấm dứt sự thống trị của chế độ phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân và nhân dân lao động, xây dựng chủ nghĩa xã hội; góp phần làm thay đổi cục diện của thế giới. Năm 1921, sau khi chiến thắng thù trong giặc ngoài, nước Nga Xô Viết bước vào thời kì hòa bình, xây dựng đất nước. Quá trình xây dựng [5, tr. 53] này thời kỳ đầu gặp rất nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Lê – nin, nước Nga đã từng bước khắc phục khủng hoảng, hàn gắn các vết thương chiến tranh và phát triển kinh tế. Thành công bước đầu trong xây dựng và phát triển đất nước của Liên Xô đã đưa đất nước bước ra khỏi cuộc khủng hoảng, trở thành bài học kinh nghiệm đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước sau này. Cũng từ thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã tạo ra bước chuyển cho phong trào cách mạng theo khuynh hướng vô sản và đã tác động sâu sắc đến các phong trào yêu nước giành độc lập dân tộc, trong đó có Việt Nam.
[bookmark: _Hlk235305908]Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt đã xác định mục tiêu cuối cùng là xây dựng chính quyền công nông binh, sau đó tiến lên xã hội cộng sản. Đây là bước ngoặt quyết định về phương hướng lựa chọn hình thái nhà nước sau này.
[bookmark: _Toc236992394]2.2. Bối cảnh lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XX
Những biến động của tình hình thế giới trong nửa đầu thế kỷ XX đã tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế, chính trị và xã hội Việt Nam, đồng thời thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước. Chính những biến đổi này có ý nghĩa quyết định trong việc định hình con đường phát triển của dân tộc, đặc biệt là sự lựa chọn mô hình nhà nước dân chủ nhân dân vào năm 1945. Bên cạnh đó, các biến chuyển tiếp nối trong giai đoạn 1945–1954 đã để lại dấu ấn quan trọng, tạo nền tảng cho tiến trình lịch sử Việt Nam hiện đại.
Đầu thế kỷ XX, do ảnh hưởng của cuộc khai thác thuộc địa Pháp, giai cấp công nhân đã được hình thành và đã có những phong trào đấu tranh của mình đánh dấu bước chuyển mình của phong trào vô sản bắt đầu diễn ra ở Việt Nam. Do điều kiện kinh tế - xã hội và lịch sử của Việt Nam, giai cấp công nhân ngày càng chứng tỏ là lực lượng duy nhất có đủ khả năng lãnh đạo cách mạng. Ra đời sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp. Sau chiến tranh phát triển nhanh chóng về cả số lượng và chất lượng, tập trung chủ yếu tại các trung tâm công nghiệp, hầm mỏ, đồn điền,… Giai cấp công nhân Việt Nam mang đặc điểm của chung của giai cấp công nhân quốc tế (đại diện cho phương thức sản xuất tiến bộ, hệ tư tưởng riêng, tinh thần cách mạng triệt để cách mạng, ý thức đoàn kết, kỷ luật cao), công nhân Việt Nam còn có những điểm riêng: chịu áp bức bóc lột của đế quốc thực dân và tư sản, có mối liên hệ chặt chẽ với nông, kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc, nội bộ thuần nhất, sớm chịu ảnh hưởng của cách mạng vô sản
Trong những năm 1919 – 1925, phong trào công nhân có nhiều bước tiến mới, nổi bật nhất là cuộc bãi công của hơn 1000 công nhân Ba Son [3, tr. 115] (8/1925) ngăn cản tàu chiến của Pháp sang đàn áp phong trào công nhân Trung Quốc và đòi tăng lương, cuộc bãi công thắng lợi, Pháp buộc phải tăng 10% lương cho công nhân. Đây là bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam, đây là cuộc đấu tranh đầu tiên của công nhân có tổ chức, lãnh đạo, đấu tranh không chỉ đòi quyền lợi kinh tế mà còn nhằm mục đích chính trị, thể hiện sự trưởng thành về ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản. Đặc biệt hơn, chứng tỏ chủ nghĩa Mác - Lênin và Cách mạng Tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn một bước và biến thành hành động của giai cấp công nhân.
Trong những năm 1926 – 1930, phong trào phát triển mạnh mẽ dưới sự tác động của phong trào “vô sản hóa” (1928) và trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc cả nước, với hơn 40 cuộc đấu tranh (1928 – 1929) tiêu biểu là cuộc bãi công của công nhân mỏ than Mạo Khê, nhà máy cưa Bến Thủy, nhà máy tơ Nam Định, nhà máy sửa chữa xe lửa Tràng Thi,… Phong trào công nhân đang chuyển mạnh từ tự phát sang tự giác, giai cấp công nhân ý thức được sứ mệnh lịch sử của mình, chứng tỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, lý luận cách mạng giải phóng dân tộc đã từng bước đi sâu hơn một bước. Có thể nói sự phát triển của phong trào công nhân đã trở thành một mảnh đất màu mỡ gieo trồng hạt giống cộng sản được truyền bá vào Việt Nam cuối những năm 20 của thế kỉ XX dẫn đến sự ra đời của ba tổ chức Đảng Cộng sản.
Trong những năm 1929 – 1933, Việt Nam là một nước thuộc địa của Pháp nên cũng bị lôi vào quỹ đạo của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, kinh tế rơi vào suy thoái nghiêm trọng. Mặt khác, sau khởi nghĩa Yên Bái, thực dân Pháp tăng cường đàn áp phong trào yêu nước khiến mâu thuẫn dân tộc trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, đây là điều kiện trực tiếp đưa tới sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 – 1931 [3, tr. 132-133]. Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh.
Trên cả nước, bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân như công nhân Phú Riềng, Dầu Tiếng, nông dân Thanh – Nghệ - Tĩnh,… Ngày 1/5/1930, nhiều cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế lao động, đòi quyền lợi cho nhân dân lao động cả nước và thể hiện tình đoàn kết với nhân dân lao động trên thế giới. Tháng 9/1930, phong trào phát triển đến đỉnh cao ở Nghệ An – Hà Tĩnh, chính quyền ở nhiều thôn xã bị tê liệt và tan rã. Trước tình hình đó, các cấp ủy lãnh đạo nhân dân tự quản lý đời sống nhân dân ở địa phương, làm chức năng của chính quyền gọi là Xô Viết. Chính quyền Xô Viết đã thể hiện bản chất cách mạng, tính ưu việt, hơn nữa còn thể hiện sự dân chủ trong việc lãnh đạo, được đánh giá là chính quyền của dân, do dân, vì dân. Chính quyền Xô Viết thể hiện sự tiến bộ trong điều hành mọi mặt của đời sống xã hội, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân – điều mà chế độ phong kiến trước đây không thể thực hiện được:
Về chính trị: quần chúng nhân dân được tự do tham gia các hoạt động trong các đoàn thể cách mạng, tự do hội họp. Thành lập các đội tự vệ đỏ, tòa án nhân dân.
Về kinh tế: chính quyền Xô Viết tiến hành chia ruộng đất công, tiền, lúa công cho người dân cày nghèo, bãi bỏ các thứ thuế vô lý (thuế thân, thuế chợ, thuế đò, thuế muối,…), xóa nợ cho người nghèo, thực hiện xây dựng, tu sửa hệ thống thủy lợi, cầu cống, giao thông, lập các tổ chức để giúp đỡ nhau trong sản xuất, canh tác.
Về văn hóa – xã hội: mở các lớp dạy chữ Quốc ngữ, xóa bỏ các tệ nạn xã hội (mê tín dị đoan, rượu chè, cờ bạc,…), trật tự an ninh xã hội được đảm bảo, tinh thần tương thân tương ái được xây dựng.
Mặc dù chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn (4 -5 tháng), mang tính sơ khai nhưng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã tỏ rõ sự tiến bộ, bản chất tốt đẹp của cách mạng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, những điểm sáng đầu tiên của sự nghiệp xây dựng dân chủ trong chính quyền. Xô Viết Nghệ Tĩnh có ý nghĩa động viên, cổ vũ mạnh mẽ nhân dân cả nước để tiến tới xây dựng một mô hình nhà nước tiến bộ hơn, hoàn thiện hơn.
[bookmark: _Toc236992395]2.2.1. Sự khủng hoảng của chế độ Quân chủ chuyên chế và con đường cứu nước theo xu hướng phong kiến
Nhà Nguyễn sụp đổ về mặt vai trò lịch sử sau khi ký các hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp
Việt Nam vào đầu thời Nguyễn là một quốc gia phong kiến có cương vực địa lý trải dài từ Bắc vào Nam, dài nhất trong các triều đại phong kiến và đã có những tiến bộ nhất định về kinh tế, văn hóa. Tuy nhiên, chế độ phong kiến thời Nguyễn cũng bộc lộ nhiều dấu hiệu khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng, được ví như “Một xã hội đang lên cơn sốt trầm trọng”. Nhà Nguyễn đứng trước thử thách to lớn và có hai sự lựa chọn: một là tiến hành cải tổ để đáp ứng nhu cầu của lịch sử, hai là bị xâm lược và trở thành thuộc địa của tư bản phương Tây. Tuy nhiên, giữa thế kỉ XIX, khi thực dân Pháp thực hiện việc xâm lược, những động thái chống cự yếu ớt của nhà Nguyễn khiến Việt Nam nhanh chóng trở thành thuộc địa của thực dân Pháp. Với chính sách bóc lột tàn bạo, đời sống của nông dân nói riêng và toàn thể nhân dân Việt Nam nói chung bần cùng hơn bao giờ hết. Nhân dân Việt Nam rơi vào tình cảnh “một cổ đôi tròng”, trở thành nô lệ, vừa chịu sự bóc lột của chế độ phong kiến, vừa chịu sự bóc lột của thực dân Pháp (năm 1940, có thêm sự chiếm đóng của Phát xít Nhật). Để chống lại sự xâm lược của Pháp, các phong trào yêu nước với những khuynh hướng khác nhau liên tục được nổ ra. Trước tình hình bất ổn của thuộc địa, Pháp tăng cường chính sách chuyên chế [5, tr. 13] tuyệt đối, tập trung mọi quyền lực trong tay người Pháp và bọn tay sai trung thành từ Toàn quyền Đông Dương (Pôn Đume, Anbe Xarô) đến thống đốc Nam Kỳ, khâm sứ Trung Kỳ, thống sứ Bắc Kỳ, công sứ các tỉnh; tăng cường bộ máy quân sự, mật thám, nhà tù; biến vua quan nhà Nguyễn thành bù nhìn tay sai, thông qua những bản hiệp ước mà triều đình Huế đã kí với Pháp. Trước sức mạnh vượt trội của thực dân Pháp và thái độ không kiên quyết của nhà Nguyễn đã lần lượt ký với Pháp bốn bản hiệp ước: Nhâm Tuất – 1862 [5, tr. 111], Giáp Tuất – 1874 [5, tr. 119], Hác măng – 1883 và Pa tơ nốt – 1884) [5, tr. 122], từng bước thừa nhận sự cai trị của Pháp trên lãnh thổ Việt Nam và đi tới đầu hàng hoàn toàn trước quân xâm lược.
Đến đầu thế kỷ XX, về cơ bản, Pháp đã tập trung được quyền lực tuyệt đối vào trong tay và bước đầu hoàn thiện những cơ sở hạ tầng cơ bản phục vụ cho công cuộc khai thác và bóc lột thuộc địa. Bên cạnh đó, Pháp thực hiện một số cải cách chính trị, hành chính để đối phó với biến động của thuộc địa ở Đông Dương như thành lập Viện dân biểu ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ; đưa thêm người vào các phòng thương mại, canh nông ở các thành phố lớn. Pháp xây dựng hệ thống giáo dục hiện đại từ cấp tiểu học đến đại học, các trào lưu văn hóa phương Tây tràn vào và đan xen với văn hóa truyền thống. Mục đích cai trị của Pháp là chia để trị (chia Việt Nam thành 3 xứ với 3 chế độ chính trị khác nhau: Bắc Kỳ - xứ bảo hộ, Trung Kỳ - nửa bảo hộ, Nam Kỳ - thuộc địa), từng bước can thiệp sâu rộng, toàn diện để cai trị Việt Nam.
Trước sự đàn áp của thực dân Pháp, các phong trào yêu nước không ngừng phát triển dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ về tù nhân chính trị và hệ thống các nhà tù của thực dân Pháp ngày càng hoàn thiện. Số lượng tù nhân trong các nhà tù Pháp đã xây dựng tại Việt Nam theo Niên giám thống kê Đông Dương (Annuaire statistique de l’Indochine) là 12.753 người, từ 1930 – 1942 tăng nhanh chóng lên tới 18 nghìn đến 24 nghìn người, trong đó cao nhất năm 1941 là 24.263 người. Từ những năm 30 của thế kỉ XX, hệ thống nhà tù thực dân được đánh giá là hoàn chỉnh với đủ mọi loại hình (dân sự, hình sự) cùng chế độ phân cấp (từ cấp xã đến cấp xứ), và phân loại tù nhân cụ thể (tù thường, tù chính trị). Nhà tù Việt Nam có sự phân cấp về mặt quản lý, có các sở nhà tù (Sở nhà tù Nam Kỳ, Sở nhà tù Bắc Kỳ, Sở nhà tù Trung Kỳ, quản lý nhà tù cấp xứ, nhà tù trung ương), các nhà tù cấp tỉnh, nhà tù cấp huyện, phủ trở xuống trực thuộc các tỉnh. Hệ thống nhà tù chính là công cụ đắc lực của Pháp trong việc ổn định, đàn áp thuộc địa, đặc biệt là Việt Nam, nơi đây trở thành nơi giam giữ hàng chục vạn lượt quần chúng, những cán bộ, đảng viên, lực lượng yêu nước nòng cốt của phong trào cách mạng.
Với chính sách cai trị và ảnh hưởng của các cuộc khai thác thuộc địa, kinh tế - xã hội Việt Nam có những chuyển biến sâu sắc: kinh tế có những chuyển biến mới (phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa tiếp tục được du nhập làm tan rã dần nên kinh tế tự cấp, tự túc) nhưng cơ cấu kinh tế vẫn mất cân đối. Trong vòng 6 năm (1924 – 1929), Pháp đầu tư [3, tr. 107] vào Việt Nam lên tới 4 tỷ frăng, chủ yếu là vào nông nghiệp (năm 1924 là 52 triệu frăng đến năm 1927 lên tới 400 triệu frăng). Đối với thương nghiệp, trước hết là ngoại thương, có sự tăng tiến hơn trước. Trước chiến tranh, hàng hóa [3, tr. 108] Pháp nhập vào Đông Dương chỉ chiếm 37% nhưng đến những năm 1929 – 1930 đã lên tới 63% tổng số hàng nhập.
Bên cạnh đó, đối với chính sách khai thác các ngành nông, công, thương nghiệp,… thực dân Pháp thực hiện các biện Pháp tăng thuế khiến ngân sách Đông Dương thu được năm 1930 gấp 3 lần năm 1912.
Sự biến đổi về cơ cấu kinh tế cũng như phương thức sản xuất đã kéo theo những biến đổi lớn về chính trị, đặc biệt là xã hội Việt Nam thời thuộc địa. Nó ảnh hưởng lớn đến tư tưởng cứu nước, giải phóng dân tộc thời kỳ này.
Công cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đến đầu thế kỷ XX đã tạo ra những biến đổi đáng kể trong xã hội Việt Nam. Xã hội có sự phân hóa giai cấp sâu sắc hơn, các giai cấp cũ như địa chủ và nông dân vẫn tồn tại những biến động và phân hóa, các giai cấp mới hình thành như tư sản và tiểu tư sản, giai cấp công nhân trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Mỗi giai cấp có thái độ chính trị và khả năng cách mạng khác nhau. Các cuộc đấu tranh, phong trào yêu nước đại diện cho từng giai cấp, theo nhiều khuynh hướng diễn ra với mục tiêu giải phóng đất nước, giải phóng kiếp lầm than cho nhân dân. 
Trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, các nhà cách mạng đã ít nhiều đề cập đến mô hình Nhà nước sẽ được xây dựng sau khi giành được độc lập. Điều đó phản ánh những nỗ lực tìm tòi cũng như sự va chạm, gặp gỡ của các nhà hoạt động cách mạng về mô hình Nhà nước. Khát vọng tự do, độc lập đã đưa các nhà hoạt động yêu nước tìm hiểu, học tập các hình thức khác nhau trên thế giới và lựa chọn con đường giải phóng dân tộc phù hợp nhất với hoàn cảnh lịch sử dân tộc.
Những biến động trên thế giới, sự sụp đổ của nhà Nguyễn - triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam cùng với sự phát triển của phong trào yêu nước đương thời tạo thuận lợi cho việc truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam. Điều này thúc đẩy cách mạng Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản khi tất cả các phong trào đấu tranh theo khuynh hướng phong kiến, dân chủ tư sản đều thất bại và giúp cho cách mạng Việt Nam có thêm những đồng minh mới.
Con đường cứu nước theo xu hướng phong kiến
Cuối thế kỉ XIX, Pháp là một đế quốc hùng mạnh, được mệnh danh là chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi, với sự phát triển như vậy, Pháp rất cần thị trường và nguyên liệu. Do đó, Pháp đã thực hiện các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa – những nơi giàu có tài nguyên thiên nhiên, đông dân, chế độ phong kiến đang trong giai đoạn khủng hoảng trầm trọng, sẽ cơ bản giải quyết được những yêu cầu trên. Chiến tranh xâm lược Việt Nam cũng như các thuộc địa khác góp phần củng cố và nâng cao địa vị của Pháp trên trường quốc tế.
Trong những năm từ 1858 – 1884, ngay khi vừa mới đặt chân vào Việt Nam, thực dân Pháp đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của nhân dân ta trên khắp cả nước. Ở Nam Kỳ, đó là phong trào kháng chiến do như Nguyễn Trung Trực lãnh đạo với chiến công đánh chìm tàu Espérance (Hy vọng) trên sông Vàm Cỏ Đông (12/1861) làm nức lòng quân dân tộc. Hay cuộc khởi nghĩa của Trương Định nổ ra tại Tân Hòa, Gò Công từ năm 1862 đến 1864. Sau khi Trương Định mất, con trai ông là Trương Quyền đã tiếp tục lãnh đạo phong trào, sau đó còn phối hợp với nghĩa quân Pucômbô – nhà yêu nước Campuchia đánh Pháp từ 1864 đến năm 1867 mới chấm dứt. Khi mở rộng đánh chiếm ra Bắc Kỳ, thực dân Pháp tiếp tục vấp phải sự kháng cự của nhân dân. Thực dân Pháp liên tục thất bại sau hai trận đánh Cầu Giấy lần 1 (1873) và Cầu Giấy lần 2 (1883). 
Trước sức mạnh của Pháp ngay trong triều đình thời kỳ này đã xuất hiện khuynh hướng cải tổ, canh tân đất nước điển hình là tư tưởng cải cách của Nguyễn Trường Tộ. Mặc dù cũng đưa ra con đường là hòa với Pháp nhưng với ông đây là cơ hội để Việt Nam mở cửa ngoại giao, thông thương và học tập khoa học kỹ thuật phương Tây nhằm nâng cao sức mạnh vật chất và tinh thần của dân tộc, đợi thời cơ giành lại độc lập lâu dài cho đất nước. Tuy nhiên tư tưởng này của ông đã không được thực hiện.
Bên cạnh khuynh hướng hòa hoãn, đầu hàng thì nổi lên hàng loạt các cuộc đấu tranh yêu nước nhằm gìn giữ độc lập dân tộc của các văn sĩ yêu nước theo tư tưởng phong kiến. Điển hình cho công cuộc đấu tranh chống Pháp nhằm khôi phục lại chế độ phong kiến là phong trào Cần Vương [5, tr. 124-125] do Tôn Thất Thuyết và Hàm Nghi phát động, kéo dài hơn 10 năm với 3 cuộc khởi nghĩa tiêu biểu Ba Đình (1886 – 1887), Bãi Sậy (1883 – 1892), Hương Khê (1885 – 1896). Chiếu Cần Vương mang ý nghĩa “giúp Vua cứu nước” đã thổi bùng ngọn lửa yêu nước đang cháy âm ỉ trong quần chúng nhân dân và nhanh chóng biến thành phong trào rộng lớn kéo dài hơn suốt 10 năm. Bên cạnh đó, cuộc khởi nghĩa của nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo và bùng nổ, kéo dài suốt những năm cuối thế kỉ XIX đến năm 1913 như một gạch nối giữa hai thế kỉ. Các phong trào trên diễn ra rất sôi nổi mạnh mẽ, gây cho địch nhiều tổn thất nhưng cuối cùng bị đàn áp và thất bại.
Con đường đấu tranh mang tính chất phong kiến đã bộc lộ rõ những khuyết điểm không thể khắc phục, những lỗi thời lạc hậu của hệ tư tưởng này không đáp ứng được yêu cầu của lịch sử:
Các phong trào thời kỳ này lựa chọn hệ tư tưởng phong kiến làm nền tảng, mục tiêu đấu tranh (phong trào Cần Vương, khởi nghĩa Yên Thế) nhằm khôi phục lại chế độ phong kiến, giành độc lập đã không còn phù hợp nữa. Khẩu hiệu Cần Vương chỉ đáp ứng được một phần nhỏ yêu cầu của nhân dân, cơ bản chưa giải quyết triệt để những yêu cầu khách quan của sự tiến bộ xã hội. Khẩu hiệu đấu tranh của hệ tư tưởng phong kiến (trung quân ái quốc). Mục tiêu khôi phục lại chế độ phong kiến đương thời bộc lộ rõ tình lỗi thời, mới chỉ đáp ứng được yêu cầu là góp phần làm xoa dịu mâu thuẫn của nhân dân trước sự xâm lược của thực dân Pháp, mà không thể giải quyết được mâu thuẫn giai cấp giữa nông dân với địa chủ và chế độ phong kiến đã lạc hậu, suy thoái.
Hạn chế của người lãnh đạo là những văn thân sĩ phu đương thời. Họ chịu ảnh hưởng sâu sắc của ý thức hệ phong kiến, thường phiêu lưu mạo hiểm, ít chú ý đến điều kiện đảm bảo thắng lợi cho cuộc khởi nghĩa, dễ dao động. Khi bị dồn vào thế bí thường bế tắc và tìm đến cái chết, kết quả khiến lực lượng hao mòn dần. Một số người lãnh đạo như Phan Đình Phùng, Cao Thắng có nhiều ưu điểm nổi bật nhưng vẫn không thể vượt qua những hạn chế của lịch sử, không có khả năng lãnh đạo phong trào mang tính toàn quốc.
Kẻ thù của Việt Nam lúc đó là tư bản Pháp, một trong những cường quốc tư bản mạnh nhất của thế giới thế kỉ XX. Pháp là một nước có cuộc cách mạng tư sản được đánh giá là triệt để, đã lật đổ được chế độ phong kiến chuyên chế và thủ tiêu mọi tàn dư của chế độ phong kiến; người nông dân được giải phóng; tạo điều kiện cho sự phát triển của công thương nghiệp; đặc biệt hơn những nhiệm vụ dân chủ tư sản được hình thành khi các bản Hiến pháp 1791 và Hiến pháp 1793 từng bước ra đời, đánh dấu sự phát triển của dân chủ tại đất nước này, điều này đã được Pháp hoàn thành vào cuối thế kỉ XVIII. Bên cạnh đó, Việt Nam sang đến cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, vẫn tiếp tục duy trì chế độ phong kiến lạc hậu, bảo thủ, trì trệ với nền kinh tế, xã hội thấp kém trầm trọng.
Như vậy, nhà Nguyễn sụp đổ về mặt vai trò lịch sử sau khi ký các hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp. Các phong trào yêu nước điển hình như Cần Vương dù anh dũng nhưng thất bại, minh chứng rằng hệ tư tưởng phong kiến không còn đủ khả năng tập hợp dân tộc và giải quyết nhiệm vụ độc lập dân tộc.
[bookmark: _Toc236992396]2.2.2. Sự thâm nhập của các trào lưu dân chủ tư sản và sự hạn chế của nó
Ảnh hưởng của "Tân thư", "Tân văn" từ Trung Quốc và Nhật Bản tràn vào Việt Nam.
Phong trào Cần Vương đã cổ vũ và dọn đường cho cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX. Từ sau thất bại của phong trào Cần Vương, cùng với yêu cầu cứu nước đã đặt ra một yêu cầu mới là phải từ bỏ chế độ phong kiến và tiến hành cải cách xã hội. Sự du nhập hệ tư tưởng tư sản vào Việt Nam đã tạo ra những tiền đề cho sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của các phong trào yêu nước đi theo khuynh hướng dân chủ tư sản.
      	Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, tình hình chính trị thế giới, trước hết là châu Á như Nhật Bản và Trung Quốc đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến Việt Nam. Phong trào cải cách chính trị, văn hóa ở Trung Quốc do Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu khởi xướng, cách mạng Tân Hợi (1911)… đã ảnh hưởng lớn đến tư tưởng của các sĩ phu Việt Nam. Bên cạnh đó, Nhật Bản sau 30 năm tiến hành cải cách đã trở thành nước tư bản, đánh bại nước Nga Sa Hoàng (1905). Cuối thế kỉ XIX, phong trào yêu nước của Việt Nam đi theo ngọn cờ phong kiến, tiêu biểu là phong trào Cần Vương đã thất bại. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế và xã hội trong nước. Giai cấp tư sản và tiểu tư sản tuy mới xuất hiện và chỉ là tầng lớp nhỏ bé đã mạnh dạn gạt bỏ tư tưởng phong kiến, tiếp thu hệ tư tưởng dân chủ tư sản làm vũ khí chống Pháp, khởi xướng khuynh hướng cứu nước mới – khuynh hướng dân chủ tư sản. Họ nhận thấy công cuộc giải phóng dân tộc phải gắn liền với duy tân đất nước và thay đổi chế độ hiện tại. Họ đã mất niềm tin vào chế độ phong kiến, cho phong kiến là sâu mọt, thủ phạm làm cho đất nước suy yếu rồi mất độc lập, bắt đầu có ý thức về dân chủ, dân quyền, gắn nước với dân. Khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản thời kì này ở nước ta phân hóa thành hai xu hướng là bạo động và cải cách, nhưng không đối lập mà thúc đẩy nhau phát triển và có thể chuyển hóa cho nhau.
      	Điển hình cho khuynh hướng dân chủ tư sản là hoạt động của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. Phan Bội Châu chủ trương dùng bạo động vũ trang đánh đuổi giặc Pháp, tổ chức lực lượng trong nước và tranh thủ viện trợ bên ngoài, trước hết là Nhật Bản. Mục đích của ông ban đầu là giành độc lập, thiết lập chế độ chính trị mới, đó là Nhà nước quân chủ lập hiến. Tuy nhiên sự thất bại của phong trào Đông Du cùng với sự thất hứa của Nhật đã đưa ông chuyển sang tư tưởng cộng hòa. Năm 1911, Phan Bội Châu về Trung Quốc thành lập Việt Nam Quang phục hội (6 – 1912) với tôn chỉ “đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa dân quốc Việt Nam”, trừ khử những tên thực dân đầu sỏ, gây tiếng vang,.. Trong khi đó, Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước bằng cải cách xã hội, nâng cao dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp để đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại. Từ năm 1906 – 1908, ông cùng Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Ngô Đức Kế, mở cuộc vận động Duy Tân ở Trung Kì. Ảnh hưởng của tư tưởng Duy Tân, phong trào chống thuế bùng nổ năm 1908. Tuy nhiên, đến năm 1908 phong trào này đã bị Pháp đàn áp, Phan Châu Trinh bị bắt giam và tù đày ở Côn Đảo. Mặt khác, phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục diễn ra tháng 3/1907 do Lương Văn Can, Nguyễn Quyền,… sáng lập với nhiều hoạt động như giảng dạy các môn học mới, tổ chức diễn thuyết, mở hội kinh doanh, lên án chế độ phong kiến,… Đông Kinh Nghĩa Thục nhanh chóng phát triển và trở thành trung tâm của phong trào Duy Tân ở Bắc Kì.
      	Trong những năm diễn ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 – 1918), Pháp là một nước trực tiếp tham gia chiến tranh nên không thể tránh khỏi những tổn thất, thiếu hụt về cả nhân lực và vật lực. Tại thuộc địa Việt Nam, Pháp tăng cường vơ vét, bóc lột để bù đắp lại những thiếu hụt đó. Những chính sách tàn ác của thực dân Pháp như nạn bắt lính, chiếm đoạt ruộng đất, sưu cao, thuế nặng khiến cho xã hội ngày càng mâu thuẫn. Các phong trào đấu tranh [5, tr. 148-149] vũ trang diễn ra như Việt Nam Quang Phục Hội, cuộc vận động khởi nghĩa của Thái Phiên và Trần Cao Vân, khởi nghĩa binh lính Thái Nguyên, phong trào hội kín,… đều lần lượt diễn ra nhưng cuối cùng đều thất bại. Tuy vậy, những phong trào đấu tranh này đã gây tiếng vang lớn, góp phần củng cố phong trào yêu nước của nhân dân ta.
      	Mặc dù phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX cuối cùng đều thất bại nhưng đã đem lại ý nghĩa vô cùng lớn. Phong trào diễn ra trên phạm vi cả nước, được sự ủng hộ, tham gia của nhân dân, không chỉ vì mục tiêu quyền lợi trước mắt mà còn hướng tới quyền lợi của dân tộc. Hoạt động của Phan Bội Châu thể hiện đường bước phát triển khi thành lập chính đảng theo hướng hiện đại (Đảng khi thành lập có tổ chức, mục tiêu rõ ràng), ông được cho là lãnh tụ tiêu biểu nhất của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX. Tuy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn nhưng hoạt động của phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục đã góp phần thức tỉnh tinh thần yêu nước của nhân dân, có đóng góp lớn vào cuộc vận động văn hóa đầu thế kỉ XX. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX đã góp phần thức tỉnh, cổ vũ phong trào yêu nước của nhân dân ta trong giai đoạn bế tắc, là nhân tố khách quan đưa tới sự bùng nổ phong trào yêu nước giai đoạn sau.
Nhìn nhận công cuộc Đông Du của Phan Bội Châu có thể thấy dù phong trào diễn ra tại Việt Nam. Mặc dù, phong trào diễn ra trên cơ sở tiếp thu, ảnh hưởng của cải cách Minh Trị tại Nhật Bản (1868), bước đầu thể hiện tính dân chủ, tuy nhiên việc tiếp nhận những giá trị của cuộc cải cách này có nhiều hạn chế, không phù hợp với hoàn cảnh lịch sử đương thời của Việt Nam.
Cùng với sự thất bại của phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục đã chứng minh phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản Việt Nam đầu thế kỉ XX không phù hợp với yêu cầu đặt ra của lịch sử. Việt Nam không đủ điều kiện cơ sở về kinh tế - chính trị - xã hội để thực hiện cải cách và hơn nữa cải cách đổi mới phải gắn liền với xu thế của thời đại và phải phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện trong nước. Các chí sĩ yêu nước như Phan Bội Châu (ban đầu theo quân chủ lập hiến, sau chuyển sang cộng hòa) và Phan Chu Trinh (theo xu hướng dân quyền, bãi bỏ quân chủ) đã tạo ra những luồng gió mới. Hạn chế: Các phong trào này chưa có một lý luận khoa học dẫn đường và chưa đánh giá đúng sức mạnh của khối liên minh công nông, dẫn đến sự bế tắc trước bộ máy đàn áp của thực dân. Đúng như nhận định của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu chẳng khác nào “Đưa hổ cửa trước rước beo cửa sau”, còn Phan Châu Trinh thì “Chẳng khác nào xin giặc rủ lòng thương”.
Bên cạnh hai phong trào nổi bật của Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh thì giai cấp tư sản, tiểu tư sản còn có hàng loạt phong trào thể hiện ý thức dân tộc và mong muốn sự độc lập tự do của nhân dân Việt Nam thời kỳ này. Năm 1919, phong trào “tẩy chay tư sản Hoa Kiều”, “chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa” [3, tr. 113], chống độc quyền cảng Sài Gòn của tư sản buộc Pháp phải nhân nhượng. Một số tư sản lớn như Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long đã tiến tới thành lập Đảng Lập Hiến với cơ quan ngôn luận là tờ báo Diễn đàn bản xứ. Tiểu tư sản trí thức (nhà văn nhà báo học sinh sinh viên) sôi nổi đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ. Năm 1923, Lê Hồng Sơn và Hồ Tùng Mậu cũng một số người yêu nước thành lập Tâm tâm xã tại Quảng Châu - Trung Quốc. Tháng 6/1924, tổ chức này cử Phạm Hồng Thái mưu sát toàn quyền Méc – Lanh ở Sa Diện, tuy thất bại nhưng đã thức tỉnh tinh thần yêu nước của nhân dân ta, đặc biệt là thanh niên, như “chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân” [34, tr. 67].
Một số tổ chức chính trị [3, tr. 114] như Hội phục Việt, Việt Nam nghĩa đoàn, Đảng Thanh Niên có nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú như mít tinh, biểu tình, bãi khóa,… Tiểu tư sản còn xuất bản báo chí bằng tiếng Việt và tiếng Pháp như: Chuông rè, An Nam trẻ,… cổ động tinh thần yêu nước, đòi quyền tự do dân chủ; một số nhà xuất bản tiến bộ như: Cường học thư xã, Nam Đồng thư xã, Quan hải tùng thư,… Hai sự kiện đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả tự do cho Phan Bội Châu (1925), để tang truy điệu Phan Châu Trinh (1926) đã thức tỉnh lòng yêu nước, khát vọng giải phóng dân tộc.
Nổi bật hơn cả là sự ra đời của Việt Nam Quốc dân Đảng và Khởi Nghĩa Yên Bái. Việt Nam Quốc dân Đảng được thành lập trên cơ sở hạt nhân của nhà xuất bản Nam đồng thư xã do Nguyễn Thái Học và Phó Đức Chính sáng lập. Chương trình hành động của đảng dựa trên nguyên tắc tư tưởng “tự do – bình đẳng – bác ái”, khẩu hiệu của tổ chức mang đậm nét dân chủ, tiến bộ. Hoạt động chủ yếu thiên về ám sát cá nhân và khởi nghĩa Yên Bái là điểm nhấn duy nhất của tổ chức này. Khởi nghĩa Yên Bái [3, tr. 121] mặc dù thất bại nhưng đó là sự tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc, cổ vũ lòng yêu nước của nhân dân ta.
Điển hình như sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái một lần nữa đã phản ánh tính non yếu, không vững chắc của của khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam. Khởi nghĩa Yên Bái thất bại không chỉ cũng chứng tỏ con đường yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản khó đi đến thành công mà nó đã thúc đẩy nhanh chóng quá trình cách mạng Việt Nam đi theo quỹ đạo của cách mạng vô sản. Việt Nam Quốc dân Đảng cũng chấm dứt vai trò với tư cách là một chính đảng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam. Từ đây ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam chuyển hẳn qua tay giai cấp vô sản.
[bookmark: _Toc236992397]2.2.3. Thực tiễn yêu cầu dân tộc và dân chủ trước năm 1945
Trước sự xâm lược của Pháp, Việt Nam tiến hành đấu tranh nhưng lại muốn khôi phục chế độ phong kiến đương thời - một chế độ với tình hình kinh tế, xã hội vốn đã tỏ ra bất lực trước đòi hỏi phát triển trong nước cũng như trước sức mạnh của ngoại xâm phương Tây nên rõ ràng nó không còn đủ sức hút và không thể dẫn dắt các phong trào yêu nước đi đến thắng lợi cuối cùng:
Về chính trị: Việt Nam là nước thuộc địa của Pháp, nơi Pháp đặt một nền cai trị hà khắc.
Về tính chất xã hội: Việt Nam là một quốc gia thuộc địa nửa phong kiến. Xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX tồn tại hai mâu thuẫn cơ bản: Mâu thuẫn dân tộc (nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp) và mâu thuẫn giai cấp (nông dân với địa chủ phong kiến).
Về kinh tế: là một nước nông nghiệp lạc hậu, công thương nghiệp không phát triển, chưa có nhiều điểm nổi bật.
Cơ sở xã hội tiếp nhận và khởi xướng là những sĩ phu đang trên con đường tư sản hóa, họ có những hạn chế về giai cấp và tư tưởng. Trong khi đó, tầng lớp tư sản và tiểu tư sản của Việt Nam vẫn còn rất nhỏ bé. 
Nếu phong trào Cần Vương chứng tỏ phong trào đấu tranh dưới ngọn cờ Cần Vương theo hệ tư tưởng phong kiến không đưa đất nước đi đến thắng lợi cuối cùng thì khởi nghĩa Yên Thế chứng tỏ con đường đấu tranh tự phát không thể giành thắng lợi. Điều này không phù hợp với yêu cầu đặt ra của lịch sử đương thời nên dễ dàng bị Pháp đàn áp và thất bại là kết quả tất yếu không thể tránh khỏi. Mặt khác chính những sự kiện diễn ra trên giới đầu thế kỷ XX đã thực sự tác động sâu sắc đến phong trào yêu nước cũng là hồi cáo chung cho các phong trào theo hệ tư tưởng phong kiến vì nó tỏ ra không còn phù hợp nữa. Những sự kiện này đòi hỏi cách mạng Việt Nam cần một con đường đấu tranh mới, tiến bộ, phù hợp với lịch sử, hoàn cảnh của dân tộc để vươn lên. Yêu cầu đặt ra là phải có một mô hình nhà nước vừa có khả năng giải phóng dân tộc, vừa mang lại quyền tự do, dân chủ thực sự cho người dân.
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Thế giới những năm đầu thế kỉ XX thật sự khiến cho các quốc gia có những biến chuyển sâu sắc: Sự bùng nổ của hai cuộc chiến tranh lớn nhất, gây thiệt hại nhất trong lịch sử nhân loại mà nguyên nhân sâu xa là do sự phát triển không đồng đều của các nước tư bản và tranh giành thuộc địa. Sự ra đời của một hệ thống mới, trở thành đối trọng với hệ thống tư bản chủ nghĩa, qua đó các Đảng Cộng sản ra đời và Quốc tế Cộng sản đã đảm nhận sứ mệnh lịch sử lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Á – Phi – Mĩ Latinh. 
Bên cạnh đó, các phong trào yêu nước cũng như các phong trào cách mạng trên toàn thế giới nhìn chung đều hướng đến tính tự do, dân chủ và mong muốn kiến tạo nên những Nhà nước độc lập, dân chủ thật sự. Tất cả những biến động này đã tác động sâu sắc đến các phong trào yêu nước của Việt Nam. Điều này không chỉ dẫn đến các phong trào yêu nước phát triển theo nhiều khuynh hướng hiện đại hơn mà nó còn dẫn đến yêu cầu lựa chọn mô hình Nhà nước mang tính chất phổ quát phù hợp với dòng chảy của thời đại đó là Nhà nước Dân chủ. Điều này sẽ được phân tích ở chương sau nhằm làm nổi bật sự lựa chọn tất yếu của mô hình Nhà nước Dân chủ Cộng hòa được xây dựng sau Cách mạng tháng Tám.
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Đây là một hành trình nhận thức lý luận gắn liền với thực tiễn cách mạng, đi từ sự phủ định nhà nước thực dân - phong kiến đến việc lựa chọn và xây dựng mô hình Nhà nước kiểu mới: Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Dưới góc độ nghiên cứu, quá trình này có thể khái quát qua các giai đoạn chính sau:
3.1.1.1. Sự phủ định thực tế đối với Nhà nước thực dân - phong kiến (Trước năm 1911)
Ngay từ khi còn ở trong nước, Hồ Chí Minh đã nhận thấy bộ mặt "phản nhân tính" của bộ máy cai trị thực dân phong kiến. Đây là một hình thức nhà nước tồi tệ nhất, nơi "người Âu được hưởng mọi tự do và ngự trị như người chủ tuyệt vời, còn người bản xứ thì bị bịt mõm và bị buộc dây dắt đi" [19, tr. 11]. Người sớm hình thành tư tưởng cần phải lật đổ bộ máy thối nát này để giải phóng dân tộc và nhân dân lao động.
3.1.1. 2. Khảo cứu và lựa chọn mô hình Nhà nước (1911 - 1920)
Ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài, tìm con đường cứu nước. Từ năm 1911 – 1917, Nguyễn Tất Thành đã đi qua nhiều quốc gia và châu lục khác nhau để học tập, khảo sát cách mạng và rút ra bài học kinh nghiệm quan trọng về bạn và thù: “Dù màu da khác nhau, trên đời này có hai giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột, mà cũng chỉ có một mối tình hữu ái là thật mà thôi: tình hữu ái vô sản” [19, tr. 287]. Tại Pháp, Nguyễn Tất Thành tham gia nhiều hoạt động như phong trào công nhân tại Pháp, hay gia nhập Đảng Xã hội Pháp (1919) và bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế thứ ba, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (1920). Tháng 6/1919, Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi tới hội nghị Véc – xai bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” gồm 8 điểm [3, tr. 116], đòi thừa nhận quyền tự do dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam. Tuy không được chấp nhận nhưng bản yêu sách là đòn tấn công trực diện vào bọn trùm đế quốc, gây tiếng vang lớn với nhân dân Pháp, nhân dân Việt Nam và dư luận quốc tế. Sự thật đó khẳng định những lời tuyên bố của các nhà chính trị đế quốc về tự do, dân chủ, quyền tự quyết của dân tộc và điển hình là chương trình 14 điểm của Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson (trình bày trong một phiên họp tại Quốc hội Mỹ vào ngày 08/01/1918) chỉ là một “trò lừa bịp” các dân tộc yếu thế trên thế giới. Vì vậy, Việt Nam cần có con đường đi riêng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của lịch sử, “muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình [34, tr. 36]”. Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đã đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê – nin. Sự kiện này đã đánh dấu bước phát triển nhảy vọt trong nhận thức chính trị, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động chính trị của Nguyễn Ái Quốc. Luận cương đã giải quyết những vấn đề của con đường cách mạng Việt Nam, sự nghiệp giải phóng dân tộc được xác định đi theo khuynh hướng vô sản.
Như vậy, trong hành trình tìm đường cứu nước, Người đã trực tiếp nghiên cứu nhiều mô hình nhà nước trên thế giới:
Nhà nước dân chủ tư sản (Mỹ, Pháp): Hồ Chí Minh phân tích và nhận thấy dù các nước này có những chuẩn mực dân chủ, nhưng thực chất vẫn là công cụ thống trị của thiểu số, đại bộ phận dân chúng vẫn bị bóc lột. Người kết luận đây là những cuộc cách mạng "không đến nơi", tiếng là cộng hòa dân chủ nhưng thực chất tước đoạt quyền lợi của công nông và áp bức thuộc địa.
Nhà nước Xô viết (Nga): Sau Cách mạng Tháng Mười năm 1917, Người nhận thấy mô hình nhà nước này thực sự vì lợi ích của quần chúng công - nông - binh. Người khẳng định: "Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công và thành công đến nơi" [20, tr. 304] , nơi dân chúng được hưởng hạnh phúc, tự do và bình đẳng thật sự. Đây chính là nền tảng để Người quyết định lựa chọn con đường xây dựng nhà nước theo học thuyết Mác - Lênin.
3.1.1. 3. Thử nghiệm và chuẩn bị các yếu tố cho Nhà nước mới (1930 - 1945)
Tư tưởng về nhà nước của Người được cụ thể hóa dần qua các giai đoạn đấu tranh:
Trong Cương lĩnh năm 1930: Xác định mục tiêu đánh đổ thực dân Pháp và phong kiến, làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập, thiết lập chính phủ công nông binh. 
Vận dụng sáng tạo mô hình: Năm 1941, thay vì rập khuôn mô hình Xô viết, Người chủ trương thành lập các Ủy ban nhân dân cách mạng tại các căn cứ địa (Khu giải phóng Việt Bắc). Đây là những hình thức tiền thân của nhà nước dân chủ mới, "cắm rễ" sâu trong lòng quần chúng và tạo nên uy tín thực tế.
3.1.1. 4. Thiết lập và hoàn thiện bộ máy Nhà nước dân chủ (Từ năm 1945)
Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, tư tưởng về Nhà nước của Người đi vào giai đoạn hiện thực hóa sinh động:
Khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: Đọc Tuyên ngôn Độc lập (2-9-1945), khẳng định tính hợp pháp của Chính phủ lâm thời trước toàn thế giới.
Hợp hiến và Hợp pháp hóa chính quyền: Người đề ra nhiệm vụ cấp bách là tổ chức Tổng tuyển cử phổ thông đầu phiếu (6-1-1946) để bầu ra Quốc hội, từ đó lập ra Chính phủ chính thức. Đây là nấc thang quan trọng khẳng định quyền lực tối cao thuộc về nhân dân.
Xây dựng nền tảng pháp lý: Người trực tiếp làm Trưởng ban soạn thảo Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên đặt nền móng cho Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Ngay trong Điều 1 của bản Hiến pháp 1946 khẳng định: "Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam" [22, tr. 491].
Sự kết hợp giữa Pháp luật và Đạo đức: Trong suốt 24 năm đứng đầu Nhà nước, Người không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật (ban hành 16 đạo luật, hơn 1.300 văn bản dưới luật) gắn liền với việc giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, yêu cầu họ phải là "công bộc", "đầy tớ" trung thành của nhân dân.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước được hình thành từ sự chắt lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào đặc điểm cụ thể của Việt Nam. Đó là một quá trình liên tục từ nhận thức cảm tính đến lý luận khoa học, cuối cùng được minh chứng và hoàn thiện bằng thực tiễn xây dựng một Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân nhưng luôn thống nhất với tính dân tộc và tính nhân dân
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3.1.2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ
	Dưới góc độ của một nhà nghiên cứu, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ là một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc và có giá trị thực tiễn cao, đóng vai trò là "linh hồn" và sợi chỉ đỏ xuyên suốt sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Tư tưởng này không dừng lại ở những định nghĩa lý luận hàn lâm mà được diễn đạt bằng ngôn ngữ mộc mạc, gần gũi, gắn liền với thực tiễn đời sống của nhân dân. Dưới đây là phân tích sâu về các nội dung cốt lõi của tư tưởng này:
* Bản chất cốt lõi: "Dân là chủ" và "Dân làm chủ"
Hồ Chí Minh khái quát dân chủ bằng hai luận điểm gắn kết hữu cơ: 
"Dân là chủ": Khẳng định vị thế, địa vị tối cao của nhân dân. Nhân dân là người chủ của đất nước, của xã hội, đối lập hoàn toàn với thân phận nô lệ, "thần dân" trong chế độ cũ. Mọi quyền bính và lợi ích trong nước đều thuộc về nhân dân. 
"Dân làm chủ": Phản ánh năng lực, trách nhiệm và hành vi thực hiện quyền chủ sở hữu đó. Nhân dân không chỉ hưởng quyền lợi mà còn phải có nghĩa vụ, bổn phận công dân, tham gia vào quản lý nhà nước và xây dựng đất nước.
* Nội dung toàn diện của nền dân chủ
Tư tưởng dân chủ của Người bao quát tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội:
Dân chủ trong chính trị: Là nội dung quan trọng nhất, thể hiện qua việc nhân dân bầu ra cơ quan quyền lực (Quốc hội, Hội đồng nhân dân) và có quyền kiểm soát, bãi miễn đại biểu nếu họ không xứng đáng. Quốc hội[footnoteRef:3] được quy định là cơ quan có quyền cao nhất trong của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, giải quyết mọi vấn đề chung cho toàn quốc và có quyền lập pháp cũng như có quyền giám sát hoạt động của các cơ quan khác. Được coi là cơ quan có quyền cao nhất lập ra Hiến pháp nhưng để tránh lạm quyền thì Hiến pháp phải đặt cao hơn Nhà nước. Trong bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Cách tổ chức các Ủy ban nhân dân” đăng trên báo Cứu quốc số 40 ngày 11/9/1945 chỉ rõ các cấp chính quyền địa phương phải tổ chức hai cơ quan là Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban hành chính. Đối với chính quyền trung ương thì chính quyền địa phương là cấp dưới chịu sự chỉ đạo: “địa phương phải phục tùng Trung ương” [23, tr. 308], đồng thời là cầu nối quan trọng giữa nhà nước và nhân dân.  [3:  Trong Hiến pháp 1946 được gọi là Nghị viện nhân dân] 

Dân chủ trong kinh tế: Nhân dân làm chủ tư liệu sản xuất, tham gia quản lý kinh tế và được hưởng thành quả lao động theo nguyên tắc công bằng: "Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Những người già yếu hoặc tàn tật sẽ được Nhà nước giúp đỡ chăm nom" [25, tr. 404]. Nguyên tắc này minh chứng cho sự công bằng giữa người làm chủ tư liệu sản xuất và cơ hội phát triển. Nhờ đó mà mỗi người được phát huy hết khả năng nhằm hướng tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, công bằng xã hội là mục tiêu, động lực thúc đẩy sự phát triển. 
Dân chủ trong văn hóa - xã hội: Nhân dân có quyền tự do tư tưởng, tự do học tập, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Người đặc biệt quan tâm đến việc "nâng cao dân trí" để người dân có đủ năng lực làm chủ. Người mong muốn bồi dưỡng sức dân, giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài để có thể “Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân” [22, tr. 81]. Thực hiện Sắc lệnh và hưởng ứng lời kêu gọi của Người, phong trào Bình dân học vụ, các hoạt động nâng cao dân trí từng bước được triển khai và lan rộng, nền giáo dục cách mạng Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng. Hơn 2,5 triệu học viên đã biết đọc, biết viết. Các trường học từ hệ tiểu học, trung học, đến đại học bắt đầu được khai giảng trở lại. Năm học 1945-1946, chỉ tính riêng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đã có 5.654 trường tiểu học được mở, với 206.784 học sinh và 25 trường trung học, với 7.514 học sinh. Ở bậc đại học và cao đẳng, các trường Y khoa, Dược khoa, Cao đẳng Kỹ thuật, Cao đẳng Công chính, Cao đẳng Canh nông, Thú y được mở lại. Đồng thời, trường Đại học Văn khoa, lớp chính trị xã hội được mở thêm [16, tr. 36-37].
* Cơ chế thực hiện: Nhà nước của dân, do dân, vì dân
Tác phẩm Dân vận được viết năm 1949, Chủ tích Hồ Chí Minh khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ: Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân” [24, tr. 232]. Hồ Chí Minh chủ trương hiện thực hóa dân chủ thông qua mô hình Nhà nước kiểu mới:
Nhà nước của dân: Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực. Nhà nước phản ánh ý chí và nguyện vọng của nhân dân, phục vụ nhân dân và không được phép lạm dụng quyền lực vì tất cả quyền lực các cơ quan Nhà nước có được là từ sự “ủy quyền” của nhân dân dân giao cho. Nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước: Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng quyền lực nhà nước không phải là của riêng một nhóm người hay một giai cấp nào mà phải thuộc về toàn thể nhân dân. Nhà nước chỉ là công cụ của nhân dân để thực hiện quyền lực này. Tư tưởng này xuất phát từ quan điểm rằng nhân dân là chủ thể cao nhất của quyền lực và nhà nước phải hoạt động vì lợi ích của nhân dân "Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ” [23, tr. 698]. 
Chính vì thế, ngay trong bản Hiến pháp năm 1946 là bản Hiến pháp do Người lãnh đạo soạn thảo thì điều đầu tiên đã khẳng định: “Nước Việt Nam là một nước Dân chủ cộng hòa. Tất cả quyền bính trong nước là toàn thể nhân dân Việt Nam không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”. 
Nhà nước do dân: Nhà nước do nhân dân xây dựng nên qua tổng tuyển cử, được nhân dân ủng hộ, đóng góp tài chính và giám sát hoạt động. Việc tổ chức bầu cử phải đảm bảo tính công khai, minh bạch và dân chủ để mọi người dân đều có quyền tham gia và quyết định. Hồ Chí Minh cho rằng các cơ quan quyền lực nhà nước, từ trung ương đến địa phương, đều phải được bầu ra bởi nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Điều này nó cũng đặt ra một vế nữa là nhân dân phải được tham gia vào quá trình quản lý, giám sát và quyết định của mới thực sự là thể hiện quyền lực thuộc về nhân dân.  Dân là chủ thì mọi quyền lực do nhân dân quyết định, Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng chế độ dân chủ là nền tảng cho việc thực hiện quyền lực của nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước đều do nhân dân quyết định thông qua các cơ quan đại diện do họ bầu ra.
Nhà nước vì dân: Mục tiêu duy nhất của Nhà nước và đội ngũ cán bộ là phục vụ lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của dân làm thước đo hiệu quả. Cán bộ phải là "công bộc", là "đầy tớ trung thành" của nhân dân chứ không phải là "quan cách mạng", “việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh” [22, tr. 64].
* Phương thức và nguyên tắc thực hành dân chủ
Chiếc chìa khóa vạn năng: Hồ Chí Minh coi dân chủ là động lực mạnh mẽ nhất. Khi có dân chủ thực sự, nhân dân sẽ dám nói, dám nghĩ, dám làm, từ đó huy động được mọi nguồn lực để giải quyết khó khăn.
Dân chủ đi đôi với kỷ cương, pháp luật: Dân chủ không phải là tự do vô chính phủ mà phải được thể chế hóa bằng Hiến pháp và pháp luật. "Pháp luật là bà đỡ của dân chủ", bảo đảm cho quyền làm chủ của dân được tôn trọng trong thực tế. Tư tưởng của Người về mô hình và tổ chức bộ máy và thực thi quyền lực Nhà nước rất đặc sắc thể hiện trong nội dung bản Hiến pháp năm 1946 và các sắc lệnh, đạo luật đã được ban hành trong thời gian Người giữ vương vị Chủ tịch nước. Hiến pháp 1946 được coi là Hiến pháp thể ảnh hưởng đậm nét nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh cũng đã nêu lên nguyên tắc và phương thức tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Với Người đây là Nhà nước dân chủ nên nguyên tắc và phương thức tổ chức Nhà nước phải thực sự tránh cho lạm quyền, lộng quyền không thể xảy ra và quyền tự do, dân chủ của nhân dân được ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm.
Nguyên tắc Tập trung dân chủ: Trong tổ chức Đảng và Nhà nước, phải kết hợp giữa sự lãnh đạo tập trung với việc phát huy rộng rãi dân chủ. Tập thể lãnh đạo là dân chủ, cá nhân phụ trách là tập trung. Để đảm bảo thể hiện trọn vẹn nội dung dân chủ của Nhà nước thì vai trò lãnh đạo của Đảng là hết sức cần thiết. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Dù nhân dân đã nắm chính quyền, nhưng giai cấp đấu tranh trong nước và mưu mô đế quốc xâm lược vẫn còn. Vì phải xây dựng kinh tế, quốc phòng, văn hóa, xã hội cho nên Đảng vẫn phải tổ chức, lãnh đạo, giáo dục quần chúng, để đưa nhân dân lao động đến thắng lợi hoàn toàn”. Chính vì thế, trong cả hoạt động lý luận và thực tiễn, Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt đến vấn đề nội hàm của sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. Trước hết đối với tổ chức quyền lực Nhà nước thì Đảng Cộng sản chính là Đảng cầm quyền. Đảng cầm quyền là lãnh đạo Nhà nước xây dựng xã hội mới để bảo vệ thành quả cách mạng cũng như quyền làm chủ của nhân dân. Nhà nước cũng chính là công cụ để đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào thực tiễn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội. Mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước là mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với nhau để phục vụ một mục tiêu duy nhất là độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội như Hồ Chí Minh đã nêu: “Trong Đảng và Nhà nước ta cũng vậy, mỗi người một việc, mỗi ngành một việc. Cần phải phân công chặt chẽ và phối hợp nhịp nhàng như các bộ phận trong chiếc đồng hồ. Dù ở địa vị nào, làm công việc gì cũng là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng" [24, tr. 364-365]. Vì thế đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong tổ chức quyền lực Nhà nước cũng chính là để đảm bảo Nhà nước thực sự là Nhà nước dân chủ. Mặt khác đây cũng là thể hiện tư duy của Hồ Chí Minh trong việc tách bạch chức năng của Đảng lãnh đạo và chức năng chính trị của Nhà nước.
* Điều kiện để có dân chủ thực chất
Để dân chủ không trở thành hình thức, Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
Sự lãnh đạo của Đảng: Đảng phải trong sạch, vững mạnh, có đường lối đúng đắn thì mới bảo đảm được nền dân chủ đi đúng hướng và bền vững.
Nâng cao dân trí: Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu; nhân dân chỉ có thể thực hiện quyền làm chủ khi họ được giáo dục và có nhận thức chính trị rõ ràng.
Đạo đức của cán bộ: Cán bộ phải thực hiện "Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư" [23, tr. 291-292], phải "trọng dân, kính dân" thì dân mới tin và thực hành dân chủ tích cực.
Như vậy, nội dung cơ bản, chủ yếu của tư duy dân chủ Hồ Chí Minh là: Nhân dân là chủ thể của quyền lực chính trị xã hội, thể chế chính trị. Dân chủ nghĩa là phải bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân và nhân dân là người có quyền quyết định vận mệnh của dân tộc - dân tộc. Mặt khác, người dân có trách nhiệm và nghĩa vụ xây dựng, thực hành quyền lực của mình thông qua hệ thống chính trị và thể chế chính trị dân chủ, xây dựng và củng cố bộ máy Nhà nước nhằm phục vụ lợi ích của chính mình. Điều đó cũng đồng thời quy định tính chất của nhà nước dân chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh là Nhân dân có quyền tham gia vào quản lý nhà nước và xã hội thông qua việc việc tham gia vào các hội đồng nhân dân, các tổ chức quần chúng và qua các cuộc bầu cử. Với Người thì dân là chủ có nghĩa là các cơ quan Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân
Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ là một di sản vô giá, kết hợp tinh hoa truyền thống "lấy dân làm gốc" của dân tộc với quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của quần chúng. Trong giai đoạn hiện nay, tư tưởng này tiếp tục là kim chỉ nam để xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân theo phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" [38, tr. 192].
3.1.2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước dân chủ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước dân chủ không chỉ là một hệ thống lý luận chặt chẽ mà còn là một mô hình thực tiễn sinh động, kết tinh giá trị truyền thống dân tộc với tinh hoa văn hóa nhân loại và chủ nghĩa Mác - Lênin. Nhà nước dân chủ trong tư tưởng của Người là một Nhà nước kiểu mới: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Dưới đây là phân tích sâu về các nội dung cốt lõi của tư tưởng này:
* Bản chất của Nhà nước: Tất cả quyền lực thuộc về nhân dân
Điểm xuất phát và cũng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng Hồ Chí Minh là khẳng định nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước. 
"Dân là chủ" và "Dân làm chủ": Người định nghĩa dân chủ một cách giản dị nhưng sâu sắc: "Dân là chủ" khẳng định vị thế, địa vị của dân; còn "Dân làm chủ" phản ánh năng lực, trách nhiệm thực hiện quyền lực đó. Trong Nhà nước này, nhân dân là "ông chủ" nắm chính quyền, còn cán bộ từ Chủ tịch nước đến nhân viên đều là "công bộc", là "đầy tớ" của dân. 
Nguồn gốc quyền lực: Quyền lực nhà nước không tự nhiên mà có, mà là do nhân dân "thừa ủy quyền" hay "ủy thác" cho các cơ quan nhà nước thông qua bầu cử . Hiến pháp năm 1946 do Người chủ trì soạn thảo đã khẳng định: "Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam" [22, tr. 149]. 
Mô hình vận hành: Của dân, do dân, vì dân. Mô hình này được hiện thực hóa qua ba phương diện gắn kết mật thiết:
Nhà nước của dân: Nhân dân có quyền bầu ra những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình và có quyền phúc quyết (trưng cầu ý dân) đối với những vấn đề hệ trọng của quốc gia.
Nhà nước do dân: Nhà nước do dân tạo dựng, đóng góp tài chính (nộp thuế) để hoạt động, đồng thời nhân dân có quyền kiểm soát, giám sát và bãi miễn những đại biểu không còn xứng đáng. Người khẳng định: "Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ" [23, tr. 75]. 
Nhà nước vì dân: Mục tiêu duy nhất của Nhà nước là phục vụ lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của dân làm thước đo hiệu quả. 
Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh" [22, tr. 51]. 
Phương thức quản lý: Nhà nước pháp quyền gắn liền với đạo đức
Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng một Nhà nước quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật. Thượng tôn pháp luật: Người chủ trương "Trăm điều phải có thần linh pháp quyền" [19, tr. 473] , yêu cầu mọi công dân và cán bộ đều phải tuân thủ pháp luật một cách nghiêm minh, không có vùng cấm. Sự thống nhất giữa pháp luật và đạo đức: Hồ Chí Minh không tách rời pháp luật với đạo đức. Người yêu cầu cán bộ phải thực hiện "Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư" [23, tr. 291-292] để bảo đảm dân chủ không bị tha hóa thành "quan chủ". Theo Người, pháp luật là công cụ bảo đảm dân chủ, còn đạo đức là nền tảng để thực thi pháp luật một cách tự giác
* Nguyên tắc tổ chức: Tập trung dân chủ
Nhà nước dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh vận hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ. 
Dân chủ là nền tảng: Mọi vấn đề phải được đưa ra thảo luận rộng rãi trong nhân dân để huy động trí tuệ tập thể. Theo tư tưởng của Hồ Chí Minh, mọi chủ trương, chính sách hay quyết định quan trọng đều cần được đưa ra thảo luận rộng rãi, lắng nghe ý kiến của nhân dân và các thành viên trong tổ chức. Việc thực hiện dân chủ giúp mỗi cá nhân có điều kiện bày tỏ quan điểm, đóng góp sáng kiến, từ đó lựa chọn được phương án đúng đắn và phù hợp nhất. Đồng thời, dân chủ còn tạo nên sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, phát huy tinh thần làm chủ và trách nhiệm của mỗi người đối với công việc chung.
Tập trung là thống nhất: Sau khi đã thảo luận dân chủ, phải có sự lãnh đạo tập trung để thống nhất ý chí và hành động. Người khái quát: "Tập thể lãnh đạo là dân chủ, cá nhân phụ trách là tập trung" [23, tr. 620]. Theo đó, tập thể cùng bàn bạc, quyết định những vấn đề quan trọng nhằm phát huy trí tuệ chung, nhưng khi đã có nghị quyết thì cần giao rõ trách nhiệm cho từng cá nhân tổ chức thực hiện. Điều này giúp tránh tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hiệu quả công việc. Nhờ kết hợp hài hòa giữa dân chủ và tập trung, tổ chức vừa phát huy được trí tuệ tập thể, vừa duy trì được tính kỷ luật, thống nhất và sức mạnh trong hành động.
* Bản chất giai cấp và sự lãnh đạo của Đảng
Nhà nước dân chủ Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân, dựa trên nền tảng liên minh công - nông - trí thức và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện tiên quyết để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân lao động. Đảng lãnh đạo nhưng không làm thay Nhà nước mà lãnh đạo thông qua đường lối, chính sách và sự nêu gương của đội ngũ đảng viên.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước dân chủ là một di sản vô giá, đặt nền móng cho việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay theo phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" [38, tr. 192]. Đây chính là "chiếc chìa khóa vạn năng" để giải quyết mọi khó khăn và đưa sự nghiệp cách mạng đi đến thắng lợi cuối cùng. 
[bookmark: _Toc236992404]3.2. Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng và sự hình thành tư tưởng Dân chủ Cộng hòa
Phong trào cách mạng 1930 – 1931 khiến hàng vạn người gồm nhiều cán bộ, Đảng viên bị bắt, tù đày, như ở Hỏa Lò, Côn Đảo, Lao Bảo, Kon Tum,… nhưng thực dân Pháp vẫn tiếp tục các chính sách khủng bố và mị dân. Tuy nhiên phong trào đấu tranh quần chúng đã nhen nhóm trở lại với các tổ chức như hội cấy, hội cày, hội đọc sách báo,… Các cuộc đấu tranh [3, tr. 135-136]  của công nhân, nông dân tiếp tục bùng nổ: năm 1932 có 230 cuộc, năm 1933 có 244 cuộc. Hình thức vận động bầu cử lần đầu tiên xuất hiện, trước hết ở lĩnh vực báo chí. Sự xuất hiện của hình thức “bầu cử” thể hiện tính dân chủ trong đặc trưng của nhà nước dân chủ nhân dân, tạo tiền đề cho những hình thức dân chủ cao hơn về sau. Năm 1935, những người trúng cử được tham gia vào Hội đồng thành phố Sài Gòn. Một số khác sử dụng báo chí để đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng,… Đầu năm 1935, các tổ chức Đảng và phong trào quần chúng được phục hồi.
Vào nửa cuối những năm 30 của thế kỉ XX, trước sự thay đổi của tình hình thế giới cũng như trong nước, Đảng đã thay đổi chủ trương đấu tranh sang hình thức công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp với mục tiêu đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình. Từ giữa năm 1936, được tin Quốc hội Pháp cử phái đoàn sang điều tra tình hình Đông Dương, Đảng đã vận động và tổ chức nhân dân thảo ra các bản “dân nguyện” để gửi tới phái đoàn, tiến tới triệu tập Đông Dương Đại hội diễn ra vào tháng 8/1936. Trong và sau thời gian diễn ra phong trào trên, các cuộc đấu tranh đòi quyền lợi diễn ra sôi nổi trong cả nước, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Đầu năm 1937, nhân sự kiện phái viên Gô Đa sang điều tra tình hình Đông Dương và Toàn quyền Brêviê sang nhậm chức, Đảng đã tổ chức quần chúng nhân dân mít tinh đón rước, thực chất là biểu dương lực lượng, đưa yêu sách đòi dân sinh dân chủ.
Trong những năm 1937 – 1939, các cuộc mít tinh, biểu tình đòi quyền sống của nhân dân vẫn liên tục diễn ra. Đặc biệt nhất là cuộc mít tinh tại khu Đấu Xảo – Hà Nội kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5/1938. Chính quyền thực dân Pháp tìm mọi cách đe dọa nhưng không thể ngăn cản được sức mạnh của quần chúng với sự tham gia của khoảng hàng chục ngàn người thuộc đủ mọi ngành nghề trong xã hội, chia thành hơn 20 đoàn (công nhân, thợ may, giới văn nghệ sĩ,…) với những biểu tượng riêng và được tổ chức một cách rất quy củ, kỉ luật. Năm 1939, phong trào phát triển ở những trung tâm công nghiệp lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Chợ Lớn,… [3, tr. 142]. Bên cạnh những hình thức đấu tranh cũ, Đảng còn sáng tạo những hình thức đấu tranh mới như đấu tranh nghị trường, báo chí,… thông qua đó mở rộng lực lượng của mặt trận dân chủ, vạch trần những chính sách phản động của kẻ thù, bênh vực quyền lợi của nhân dân lao động, tuyên truyền đường lối đúng đắn của Đảng, tập hợp và giác ngộ quần chúng nhân dân đấu tranh.
Phong trào dân chủ 1936 – 1939 có nhiều bước tiến và nét nổi bật, được Nguyễn Ái Quốc nhận xét: “So với trước thì các cuộc bãi công năm 1939 có tổ chức và có kỷ luật hơn. Các cuộc bãi công ấy đều đưa ra những yêu sách cụ thể hơn: đòi tăng lương, ngày làm 8 giờ, bảo hiểm xã hội, công nhận các đại biểu, tự do nghiệp đoàn. Đó là những yêu sách cơ bản. Hầu hết các cuộc bãi công đều được sự ủng hộ tinh thần và vật chất của công nhân các ngành khác, của nông dân và tiểu thương, đôi khi ngay cả tù chính trị cũng đóng góp vào các cuộc lạc quyên ủng hộ” [19, tr. 550]. Phong trào dân chủ 1936 – 1939 thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, diễn ra trên quy mô rộng lớn; thể hiện bước tiến lớn trong mục tiêu đấu tranh của nhân dân, buộc chính quyền Pháp phải nhân nhượng một số yêu sách cụ thể về dân sinh, dân chủ; quần chúng nhân dân được giác ngộ về chính trị, họ ý thức hơn về quyền lợi của mình, tích cực tham gia đấu tranh, được rèn luyện trong những hình thức đấu tranh phong phú (công khai, hợp pháp,…), từng bước trở thành lực lượng chính của cách mạng. Phong trào dân chủ 1936 – 1939 thể hiện sự tiến bộ khi mục tiêu đấu tranh là đòi quyền lợi dân chủ, được coi là một cuộc tập dượt, chuẩn bị kĩ lưỡng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám giai đoạn sau, tạo tiền đề cho cách mạng tiến thêm một bước cao hơn.
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Sự thay đổi về khẩu hiệu: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 11 – 1939, Đảng quyết định tạm gác khẩu hiệu "Cách mạng ruộng đất", thay bằng khẩu hiệu "Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo". Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
Xác lập hình thái nhà nước: Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (do Nguyễn Ái Quốc chủ trì) đã khẳng định: Sau khi đánh đuổi Pháp - Nhật, sẽ thành lập một Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Đây là bước ngoặt lý luận quan trọng, khẳng định nhà nước mới không phải là nhà nước của riêng một giai cấp (công - nông) mà là của chung toàn thể dân tộc.
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Sự ra đời của Mặt trận Việt Minh (1941) là hình ảnh tiền thân của chính thể Dân chủ Cộng hòa, nơi các tầng lớp nhân dân (sĩ, nông, công, thương) đều tham gia cứu quốc.
Tại Khu giải phóng Việt Bắc, các Ủy ban dân tộc giải phóng đã được thành lập và vận hành theo nguyên tắc dân chủ. Cùng đó, ủy ban lâm thời khu Giải phóng thi hành 10 chính sách tiến bộ của Việt Minh. Đây là bước thực nghiệm quý báu về cách thức quản lý xã hội và tổ chức chính quyền trước khi giành độc lập trên cả nước.
Thực tế lịch sử cho thấy, sự ra đời của Mặt trận Việt Minh tập hợp đông đảo nhân dân trong các tổ chức như Hội công nhân cứu quốc, hội nông dân cứu quốc,… với một mục tiêu duy nhất là giải phóng dân tộc và thực hiện nhiệm vụ dân tộc trên phạm vi từng nước Đông Dương. Mặt trận Việt Minh tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân tham gia vào mặt trận cứu nước, tuyên truyền đường lối của Đảng, là trung tâm của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo ra lực lượng chính trị hùng hậu cho cách mạng.
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Diễn biến và quyết định chiến lược
Tháng 8/1945, tại Tân Trào, Hội nghị toàn quốc của Đảng và Đại hội Quốc dân đã quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tham dự Đại hội có hơn 60 đại biểu đại diện cho cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, đại diện cho các ngành, các giới, các dân tộc, các đảng phái chính trị, các đoàn thể cứu quốc và một số Việt kiều ở Thái Lan và Lào đã quyết định: đặt tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, quyết định Quốc kỳ, Quốc ca, chính sách đối nội và đối ngoại sau khi giành được chính quyền. 
Đại hội cũng đã thông qua lệnh Tổng khởi nghĩa và 10 chính sách lớn của Việt Minh. Đại hội đã bầu ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ Lâm thời) do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.
Giá trị pháp lý và tính chính danh
Quốc dân Đại hội Tân Trào mang dáng dấp của một "Quốc hội lâm thời", thể hiện ý chí của toàn thể quốc dân.
Việc thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng giúp cách mạng Việt Nam có một cơ quan đại diện hợp pháp để giao thiệp với các nước Đồng minh, khẳng định vị thế của một quốc gia đang tự giải phóng.
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Công cuộc chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám
Cuộc chiến tranh thế giới II nổ ra đã gây ảnh hưởng sâu sắc đến các nước đế quốc và thuộc địa. Khi cuộc chiến tranh này đi đến hồi kết nó đã tạo ra những thời cơ chín muồi để cách mạng Việt Nam đi đến những bước phát triển mới để giành thắng lợi cuối cùng. Ngay khi chiến tranh thế giới II chuẩn bị xảy ra, Nguyễn Ái Quốc đã tha thiết đề nghị Quốc tế Cộng sản cho về nước để hoạt động cách mạng. Hành trình từ Matxcova về nước kéo dài từ cuối năm 1938 đến tháng 1 - 1941 mới kết thúc cũng là mở đầu cho hành trình Người trực tiếp gây dựng lực lượng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc giành lại độc lập dân tộc.
Trước hết Người đã chỉ đạo Đảng tiến hành xây dựng lực lượng chính trị, thành lập các hội cứu quốc; ngoài lực lượng chính là công – nông Đảng cũng chú trọng tập hợp các tầng lớp khác như học sinh, sinh viên, trí thức, tư sản dân tộc vào mặt trận cứu nước; báo chí tích cực tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Việt Minh. Trên cơ sở xây dựng và phát triển lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang cách mạng của được Đảng chú ý xây dựng, đội du kích Bắc Sơn, Trung đội cứu quốc quân, các đội tự vệ vũ trang được thành lập đẻ chuẩn bị cho việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, thúc đẩy cơ sở chính trị phát triển. Bên cạnh đó, Nguyễn Ái Quốc còn tổ chức các lớp huấn luyện chính trị, quân sự, biên soạn các tài liệu về đánh du kích, kinh nghiệm du kích Nga, kinh nghiệm du kích Tàu,… Lực lượng vũ trang đóng vai trò quan trọng, xung kích, hỗ trợ quần chúng giành chính quyền. Công tác xây dựng căn cứ địa cách mạng cũng được Đảng quan tâm, Bắc Sơn – Võ Nhai được xây dựng thành căn cứ địa cách mạng theo Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 11/1940, sau đó năm 1941 Cao Bằng cũng được Nguyễn Ái Quốc lựa chọn để xây dựng căn cứ địa trên cơ sở lực lượng chính trị được tổ chức và phát triển. Trong những vùng căn cứ cách mạng, các hoạt động sản xuất, xây dựng, chiến đấu của các đoàn thể cứu quốc, lực lượng vũ trang diễn ra một cách tích cực, nhanh chóng, chuẩn bị chu đáo cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám.
Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
Tháng 8/1945, Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Trải qua 15 năm chuẩn bị - đặc biệt qua cao trào kháng Nhật cứu nước, Đảng đã tạo ra những nhân tố quan trọng cho Tổng khởi nghĩa (lực lượng chính trị hùng hậu tập hợp trong mặt trận Việt Minh, lực lượng vũ trang từng bước trưởng thành, căn cứ địa cách mạng được hình thành ở những vùng chiến lược). Thời cơ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền đã chín muồi. Đến giữa tháng 8, khí thế cách mạng đã sôi sục trong cả nước. Từ 14/8, nhiều địa phương đã căn cứ vào tình hình thực tế và vận dụng linh hoạt chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp 12/3/1945 đã tiến hành giành chính quyền. Ngày 30/8/1945, vua Bảo Đại thoái vị, chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ sau gần chục thế kỉ tồn tại. Chỉ trong khoảng 15 ngày, Tổng khởi nghĩa thắng lợi trong phạm vi cả nước.
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập. Đây là nhà nước theo mô hình dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, là sự phủ định chế độ áp bức bóc lột của đế quốc, phong kiến, đưa Việt Nam bước vào kỉ nguyên mới. Mặc dù cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám chỉ diễn ra trong vòng 15 ngày, nhưng đây là kết quả của một quá trình chuẩn bị liên tục suốt 15 năm (1930 – 1945). Qua các mốc phát triển quan trọng, từ phong trào cách mạng 1930 – 1935, phong trào dân chủ 1936 – 1939, phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945, đến cao trào kháng Nhật cứu nước,… đã tích lũy được nhiều bài học vô giá cả về lý luận lẫn thực tiến. Đặc biệt sự chuẩn bị toàn diện về đường lối cách mạng, việc xây dựng lực lượng chính trị gắn liền với lực lượng vũ trang cùng hệ thống căn cứ địa cách mạng vững chắc là yếu tố giúp cuộc tổng khởi nghĩa giành thắng lợi nhanh chóng và hạn chế đến mức tối đa thiệt hại về người.
[bookmark: _Toc236992409]3.3.1. Bản Tuyên ngôn Độc lập và việc công bố thể chế mới
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, chính thức khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể được lấy cảm hứng từ các nhà nghiên cứu, học giả nổi tiếng hay từ các nước lớn trên thế giới như bản Tuyên ngôn của Hoa Kỳ (1776), Pháp (1789),…
Tuyên ngôn không chỉ tuyên bố quyền độc lập mà còn khẳng định các quyền dân chủ, tự do của con người – những giá trị cốt lõi của thể chế Cộng hòa. Mọi người sinh ra đều có những quyền bình đẳng tự nhiên đó là quyền được sống, quyền tự do và quyền được sở hữu, tất cả mọi người đều được bình đẳng có những quyền tự nhiên đó và được đối xử như nhau, không phân biệt trạng thái giàu nghèo, giới tính, sắc tộc hay tôn giáo,… Đó là quyền thiêng liêng không thể chạm tới, cũng như không thể phủ nhận hay chuyển nhượng
[bookmark: _Toc236992410]3.3.2. Tính chất và đặc điểm của Nhà nước trong những ngày đầu thành lập
Nhà nước của khối đại đoàn kết: Chính phủ lâm thời bao gồm nhiều nhân sĩ, trí thức ngoài Đảng (như Vĩnh Thụy làm Cố vấn tối cao), thể hiện tính chất dân tộc sâu sắc. 
Xóa bỏ tàn tích cũ: Sắc lệnh bãi bỏ thuế thân, sắc lệnh về tự do hội họp, tự do tín ngưỡng... đã hiện thực hóa tư tưởng dân chủ ngay lập tức. Cụ thể:
Ngay sau khi giành được độc lập, ngày 3/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định một trong những nhiệm vụ cấp bách lúc bấy giờ là cần có một hiến pháp dân chủ. Hồ Chí Minh đã nhận định: “Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân Pháp không kém chuyên chế, nên nước ta không có hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc TỔNG TUYỂN CỬ với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả các công dân trai gái mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống,…” [22, tr. 7]. Và khoảng 4 tháng sau, ngày 6/1/1946, vượt qua mọi hành động chống phá của kẻ thù, hơn 90% cử tri trong cả nước đi bỏ phiếu, bầu được 333 đại biểu Bắc – Trung – Nam vào Quốc hội, tượng trưng cho khối đoàn kết toàn dân tộc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, nhân dân ta được thực hiện quyền công dân, quyền làm chủ của mình để bầu ra những đại biểu chân chính vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước [3, tr. 169]. Sau khi diễn ra cuộc Tổng tuyển cử, trong Tuyên bố chính sách của chính phủ liên hiệp lâm thời đã khẳng định trong Chương trình Đối nội cần “Thống nhất các cơ quan hành chính theo nguyên tắc dân chủ [22, tr. 173]”. Sau cuộc bầu cử Quốc hội, tại các địa phương thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ, nhân dân tiến hành bầu cử hội đồng nhân dân theo các cấp (tỉnh, xã) theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Ủy ban nhân dân hành chính các cấp được thành lập, “Ủy ban nhân dân là Ủy ban có nhiệm vụ thực hiện tự do dân chủ cho dân chúng” [22, tr. 22-23]. Cuộc Tổng tuyển cử đã đánh dấu bước tiến vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng mô hình nhà nước dân chủ của Việt Nam, tính “dân chủ” được thể hiện ở mọi mặt, mọi cấp chính quyền khi mọi người đều có quyền ứng cử và bầu cử với mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân chủ, đoàn kết.
Bên cạnh nhiệm vụ cấp bách là có một Hiến pháp dân chủ, việc giải quyết “nạn dốt” cũng là một nhiệm vụ quan trọng của chính phủ lâm thời. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng “nạn dốt” xảy ra là một trong những phương pháp độc ác mà thực dân Pháp đã dùng để cai trị Việt Nam, theo thống kê có hơn 90% dân số không biết chữ. Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh cũng khẳng định rằng “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” [22, tr. 7]. Hồ Chí Minh nhận thức rõ tầm quan trọng của tri thức đối với sự phát triển của đất nước bên cạnh việc giải quyết “nạn đói”, đem lại cuộc sống no đủ hơn cho nhân dân. Kết quả cho hành động giải quyết “nạn dốt” kịp thời: trên toàn quốc đã tổ chức được hơn 76000 lớp học, xóa mù chữ cho hơn 2,5 triệu người trên cả nước [3, tr. 172].
Ngày 9/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Quốc hội thông qua. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định trong Lời phát biểu tại phiên họp Bế mạc Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa rằng: “… Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử nước nhà. Bản Hiến pháp đó còn là một vết tích lịch sử, Hiến pháp đầu tiên trong cõi Á Đông này nữa. Bản Hiến pháp đó chưa hoàn toàn nhưng nó đã làm nên theo một hoàn cảnh thực tế. Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới Việt Nam đã độc lập. Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới biết dân tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền tự do…. Hiến pháp đó đã nêu một tinh thần đoàn kết chặt chẽ giữa các dân tộc Việt Nam và một tinh thần liêm khiết, công bình của các giai cấp” [22, tr. 216]. Đây được coi là một bản Hiến pháp dân chủ đầu tiên trong lịch sử của dân tộc cũng như trong lịch sử các nước Đông Nam Á đương thời. Hiến pháp này đã thể hiện sự tiến bộ trong xây dựng đất nước theo mô hình dân chủ, thể hiện tư cách pháp lý của một quốc gia độc lập với bạn bè quốc tế. Bản Hiến pháp năm 1946 đã khẳng định phải xây dựng trên nguyên tắc “Đảm bảo các quyền tự do dân chủ”. Trong bản Hiến pháp cũng thể hiện sự tiến bộ vượt trội, sự bình đẳng thông qua Chương 2: Nghĩa vụ và quyền lợi của công dân khi khẳng định trong điều thứ 6 “Tất cả mọi công dân Việt Nam đều ngang quyền về mọi phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa” và điều thứ 9 “Đàn bà ngang quyền với đàn ông về mặt phương diện”. Lần đầu tiên trong lịch sử, trải qua hàng nghìn năm, mọi công dân đều có quyền bình đẳng như nhau không phân biệt giai cấp, dân tộc, giới tính,… Điều mà người dân Việt Nam chưa bao giờ được hưởng, điều mà chế độ phong kiến cũ không thể thực hiện được. Điều này không chỉ có ý nghĩa lịch sử đối với dân tộc Việt Nam nói riêng mà còn có ý nghĩa cổ vũ tinh thần đấu tranh với các nước thuộc địa và phụ thuộc sớm giành độc lập, tự do. Mặt khác, Hiến pháp 1946 xây dựng cơ cấu chính quyền gồm Nghị viện Nhân dân, Chủ tịch nước, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp. Mô hình này giúp tập trung quyền lực vào nhân dân nhưng có sự phân công rõ ràng, vừa bảo đảm tính dân chủ rộng rãi, vừa tập trung để lãnh đạo kháng chiến. 
Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang được xây dựng và phát triển. Việt Nam giải phóng quân (5/1945), được chấn chỉnh và đổi thành Vệ quốc đoàn (9/1945). Ngày 22/5/1946, Vệ quốc đoàn được đổi thành Quân đội Quốc gia Việt Nam [3, tr. 171]. Cuối năm 1945, lực lượng dân quân, tự vệ tăng lên hàng chục vạn người, có mặt ở hầu hết các thôn xã, đường phố, xí nghiệp trên khắp cả nước.
[bookmark: _Toc236992411]3.4. Lý giải và nhận xét về việc lựa chọn mô hình Dân chủ Cộng hòa trước và sau Cách mạng Tháng Tám
[bookmark: _Toc236992412][bookmark: _Toc236992413]3.4.1.Tại sao không chọn mô hình "Cộng hòa Xô viết" hay “Cộng hoà tư sản” thuần tuý? 
Việc lựa chọn mô hình Dân chủ Cộng hòa tại Việt Nam là một bước ngoặt lịch sử quan trọng, thể hiện sự nhạy bén chính trị và tư duy sáng tạo của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vậy tại sao Người và Đảng cộng sản  không chọn mô hình "Cộng hòa Xô viết" thuần tuý điều này phải nhìn nhận rõ quá trình lựa chọn trong tiến trình lịch sử. 
	Mặc dù trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên (năm 1930), Đảng chủ trương xây dựng chính quyền theo mô hình "Xô viết công nông binh" và và từng bước thể nghiệm qua thực tiễn phong trào Xô-viết Nghệ - Tĩnh (1930–1931) nhưng sau đó đã có sự chuyển hướng vì các lý do sau: 
	Thứ nhất là phạm vi tập hợp lực lượng bị hạn chế. Trong mô hình "Xô-viết công - nông - binh" mang đậm tính giai cấp, chỉ coi chính quyền là "hình thức tổ chức riêng của quần chúng lao động" (gồm công nhân, nông dân và binh lính). Cấu trúc chính trị này vô hình tạo ra rào cản trong việc huy động các tầng lớp xã hội khác, chưa phản ánh đầy đủ cơ cấu đại đoàn kết cần thiết cho mục tiêu giải phóng dân tộc.
	Thứ hai là xuất phát từ yêu cầu đại đoàn kết dân tộc. Đặt trong bối cảnh nhiệm vụ giải phóng dân tộc được nâng lên hàng đầu, việc quy tụ tối đa lực lượng của mọi giai cấp, tầng lớp yêu nước trở thành đòi hỏi khách quan, sống còn. Nhận thức rõ điều này, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11/1939, Đảng đã chủ động chuyển hướng chiến lược, thay thế khẩu hiệu thành lập chính quyền Xô-viết bằng mô hình nhà nước Cộng hòa Dân chủ – được xác định là "hình thức chính phủ chung cho tất cả các tầng lớp dân chúng".
	Thứ ba là phù hợp với tính chất cách mạng. Vì mô hình nhà nước Dân chủ Cộng hòa thể hiện bước phát triển mới về tư duy lý luận, khi khẳng định quyền lực nhà nước không thuộc về riêng một giai cấp nhất định mà thuộc về toàn thể dân tộc. Bộ máy chính quyền mới đại diện cho lợi ích chung của toàn dân tộc, ngoại trừ bộ phận tay sai đế quốc và phản quốc.
[bookmark: _Toc236992291][bookmark: _Toc236992415][bookmark: _Toc236992292][bookmark: _Toc236992416]Còn Mô hình cộng hòa tư sản kiểu phương Tây cũng đã không được lựa chọn hoàn toàn vì các lý do sau: 
Thứ nhất là sự thất bại của các phong trào trước đó.  Các phong trào đấu tranh theo lập trường tư sản và quốc gia cải lương đầu thế kỷ XX (nhằm thiết lập chế độ quân chủ lập hiến hoặc cộng hòa tư sản) đều lần lượt thất bại. Thực tiễn này phản ánh sự thiếu hụt một hệ tư tưởng tiên tiến, đường lối chính trị đúng đắn và hệ thống tổ chức chặt chẽ, chứng tỏ mô hình cộng hòa tư sản không đáp ứng được yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc..
[bookmark: _Toc236992293][bookmark: _Toc236992417]Thứ hai là bản chất cách mạng của sự lựa chọn ở Việt Nam thời kỳ này có sự khác biệt rất lớn. Cách mạng Việt Nam là cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội, do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Do đó, mô hình nhà nước mới phải mang bản chất giai cấp công nhân, gắn liền với tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Điều này đối lập hoàn toàn với bản chất của nhà nước tư sản thuần túy - vốn là công cụ bảo vệ lợi ích giai cấp của thiểu số tư sản.
[bookmark: _Toc236992294][bookmark: _Toc236992418]Mặc dù vậy, vẫn có thể khẳng định rằng trong khi xây dựng mô hình nhà nước dân chủ cộng hòa chúng ta đã tiếp thu có chọn lọc những giá trị tiến bộ của hình thức nhà nước dân chủ phương Tây đó chính là mô hình thể chế chính trị tam quyền phân lập. Tuy nhiên, dù Hiến pháp 1946 của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có mang "dấu ấn của các thể chế chính trị tam quyền phân lập" của phương Tây để đảm bảo sự chế ước và linh hoạt, nhưng nó vẫn vận hành theo nguyên tắc tập quyền (quyền lực thống nhất thuộc về nhân dân) để đảm bảo sự lãnh đạo tập trung trong kháng chiến kiến quốc.
[bookmark: _Toc236992419]3.4.2. Sự lựa chọn mô hình "Dân chủ Cộng hòa" vừa là  sáng tạo độc đáo vừa là bước chuyển đổi tư duy chiến lược
Thứ nhất về sự sáng tạo độc đáo trong việc lựa chọn mô hình Nhà nước Dân chủ Cộng hòa. Thay vì áp dụng rập khuôn các mô hình trên thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ động lựa chọn và kiến tạo mô hình nhà nước Dân chủ Cộng hòa – một "nhà nước kiểu mới" đáp ứng yêu cầu vận động của lịch sử dân tộc bao gồm: 
Đầu tiên đó chính là trong mô hình nhà nước này đã có sự kết hợp nhuần nhuyễn các mục tiêu của cách mạng Việt Nam.  Mô hình này kết tinh được cả mục tiêu độc lập dân tộc và dân chủ, phù hợp với một nước thuộc địa nửa phong kiến như Việt Nam. Trong bối cảnh năm 1945, nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của cách mạng Việt Nam là giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc đánh đổ ách thống trị của thực dân mà không quan tâm đến quyền lợi và đời sống của nhân dân thì nền độc lập ấy khó có thể bền vững và nhận được sự ủng hộ lâu dài của quần chúng. Vì vậy, mô hình Dân chủ Cộng hòa cho phép kết hợp đồng thời hai mục tiêu: giải phóng dân tộc và từng bước thực hiện quyền dân chủ cho nhân dân. Mô hình này đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Trong hoàn cảnh đất nước vừa thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, nguy cơ thù trong giặc ngoài luôn hiện hữu, việc xây dựng một nhà nước đại diện cho toàn dân là điều cần thiết để củng cố chính quyền cách mạng non trẻ. Nhà nước Dân chủ Cộng hòa ra đời đã khẳng định độc lập, chủ quyền, quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, yếu tố “dân chủ” trong mô hình này thể hiện mục tiêu hướng tới lợi ích của đông đảo quần chúng nhân dân. Nhà nước mới không chỉ hướng đến độc lập về chính trị mà còn từng bước cải thiện đời sống nhân dân thông qua các chính sách dân sinh và nâng cao dân trí. Ngay sau khi giành chính quyền, Chính phủ đã phát động phong trào chống “giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”, tổ chức bình dân học vụ để xóa nạn mù chữ, tổ chức tổng tuyển cử, bãi bỏ thuế thân, ban hành sắc lệnh về tự do hội họp, tín ngưỡng,... Điều đó cho thấy độc lập dân tộc luôn gắn liền với quyền lợi, cải thiện đơi sống của nhân dân, chứ không chỉ là sự thay đổi về mặt chính quyền đơn thuần.
Mô hình này đã đảm bảo được tính nhân dân rộng rãi vì đây là mô hình nhà nước mang bản chất dân chủ sâu sắc, khẳng định nguyên tắc cốt lõi: "tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam" [22, tr. 149], không phân biệt dân tộc, nam nữ, tài sản hay giai cấp. Nguyên tắc này đã mở rộng tối đa cơ sở xã hội của bộ máy quyền lực nhà nước.
	Trong những bối cảnh lịch sử nhất định  mô hình nhà nước dân chủ cộng hòa đã thể hiện rõ nét tính linh hoạt sâu sắc. Mô hình này cho phép Nhà nước vừa mang tính chất dân tộc, dân chủ rộng rãi để tập hợp mọi lực lượng (bao gồm cả nhân sĩ, trí thức, tư sản dân tộc tham gia chính quyền), vừa đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng. Trong hoàn cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", mô hình Dân chủ Cộng hòa là phù hợp để liên kết mọi giai cấp chống lại thực dân. Trước Cách mạng tháng Tám, xã hội Việt Nam tồn tại hai mâu thuẫn cơ bản và sâu sắc nhất là mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp. Trong bối cảnh đó, nếu xây dựng một mô hình nhà nước chuyên biệt dành riêng cho một tầng lớp hay một phong trào thì khó có thể nhận được sự đồng thuận. Sở dĩ vậy vì hơn 90% dân số Việt Nam lúc bấy giờ là nông dân, trình độ thấp [3, tr. 169]. Đây cũng là lực lượng chịu sự áp bức, bóc lột lớn nhất trong xã hội. Nông dân cũng là lực lượng đông đảo nhất, tham gia tích cực vào phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của đội tiên phong là giai cấp công nhân. Mô hình Dân chủ cộng hoà nơi giai cấp công nhân và nhân dân lao động làm chủ, hướng tới việc xoá bỏ áp bức bóc lột. Mô hình này không chỉ đáp ứng nguyện vọng độc lập, giải phóng dân tộc mà còn mở ra quyền lợi, vị thế của người dân lao động trong xã hội mới. Mặt khác, mô hình này còn thu hút tầng lớp tư sản dân tộc, trí thức, tiểu tư sản yêu nước vì nó ưu tiên đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu mà không đặt nặng mâu thuẫn giai cấp. Nhờ đó, mô hình này đã liên kết được phần lớn khối đại đoàn kết dân tộc và thực hiện thành công Cách mạng tháng Tám đi đến thắng lợi và ít đổ máu. 
Tóm lại, việc khước từ hai mô hình thuần túy (mô hình Xô-viết và mô hình Cộng hòa tư sản) để chọn con đường riêng là một sáng tạo lớn, giúp Nhà nước Việt Nam mới có đủ sức mạnh pháp lý và sự ủng hộ của toàn dân để vượt qua giai đoạn "ngàn cân treo sợi tóc" sau năm 1945. “Việt Nam Dân chủ Cộng hoà” ra đời như gửi đi một thông điệp rằng: Việt Nam là một quốc gia độc lập, chủ quyền, tiến bộ, đi theo xu hướng dân chủ tiến bộ của thời đại. Tên gọi này cũng giúp Việt Nam tranh thủ sự ủng hộ của lực lượng dân chủ trên thế giới. Năm 1945, Chiến tranh lạnh chưa thực sự sâu sắc, khi đó Mỹ vẫn thể hiện lập trường chống chủ nghĩa thực dân cũ  và đề cao quyền dân tộc tự quyết. Tương tự tại Pháp cũng tồn tại nhiều lực lượng dân chủ, cánh tả và những người tiến bộ phản đối việc tái thiết lập chế độ thuộc địa ở Đông Dương.
Thứ hai là sự lựa chọn mô hình Nhà nước Dân chủ Cộng hòa thể hiện rõ một bước chuyển đổi tư duy chiến lược
Việc lựa chọn mô hình này không diễn ra ngay từ đầu mà là kết quả của một quá trình tiến hóa về tư tưởng chính trị. Trong Cương lĩnh chính trị năm 1930 chủ trương xây dựng chính quyền theo mô hình "Xô-viết công – nông - binh". Tuy nhiên, từ thực tiễn đấu tranh, Đảng đã có sự điều chỉnh quan trọng. Tại Hội nghị Ban chấp Trung ương tháng 11/1939, khẩu hiệu xây dựng chính quyền Xô-viết đã được thay thế bằng mục tiêu thành lập "Chính phủ Cộng hòa Dân chủ" [3, tr. 148]. Bước chuyển dịch này xác định nhà nước tương lai là của mọi tầng lớp nhân dân, vượt qua giới hạn chật hẹp của tư duy giai cấp đơn thuần.
Đến Hội nghị Ban chấp Trung ương lần thứ 8 (5/1941), tư duy về mô hình nhà nước được hoàn thiện hơn. Mục tiêu kiến tạo một nước Việt Nam "dân chủ mới" được định hình rõ nét: quyền lực nhà nước và lợi ích quốc gia thuộc về toàn thể dân tộc chứ không riêng biệt cho bất kỳ giai cấp nào. Quan điểm này đã đặt cơ sở lý luận vững chắc để quy tụ, huy động tối đa các lực lượng yêu nước dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh.
Sự lựa chọn mô hình Dân chủ Cộng hoà phản ánh tính chủ động cao độ của Đảng trong việc chuẩn bị các tiền đề pháp lý - chính trị cho một nhà nước hiện đại. Đây là bước chuẩn bị căn bản để tổ chức bộ máy quyền lực sau khi giành độc lập, đồng thời đánh dấu sự đoạn tuyệt triệt để với chế độ quân chủ phong kiến và ách thống trị thuộc địa.
Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mô hình Dân chủ Cộng hòa đã nhanh chóng chuyển từ định hướng lý luận sang thực tiễn lịch sử, khẳng định tính đúng đắn và xác lập tính chính danh.
Đầu tiên đó là xác lập bằng pháp lý thông qua Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 02/9/1945 đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tạo lập cơ sở công pháp đầu tiên cho chính quyền cách mạng. Tiếp đó, Hiến pháp năm 1946 đã chính thức pháp điển hóa mô hình này tại Điều 1: "Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa". Sự khẳng định mang tính hiến định này đã đặt nền móng pháp lý vững chắc cho tổ chức và vận hành của bộ máy nhà nước mới.
Tiếp theo Việt Nam đã xác lập tính chính danh của nhà nước qua bầu cử.  Cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 là minh chứng hùng hồn cho sự lựa chọn này, khi người dân lần đầu tiên được hưởng quyền dân chủ, tự do bầu ra đại diện của mình vào Quốc hội (Nghị viện nhân dân). Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử không chỉ thể hiện mức độ nhất trí cao của toàn thể nhân dân đối với thể chế mới, mà còn hoàn thiện thủ tục hợp pháp hóa địa vị pháp lý của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên cả phương diện đối nội lẫn đối ngoại.
3.4.3. Đánh giá chung về sự lựa chọn mô hình nhà nước Dân chủ Cộng hoà
Sự lựa chọn này đã thể hiện rõ tính phù hợp với hoàn cảnh lịch sử.  Mô hình này đặc biệt phù hợp trong bối cảnh đất nước phải đối đầu với "thù trong, giặc ngoài" và yêu cầu tập hợp sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Mô hình này tiếp thu có chọn lọc các giá trị dân chủ, tinh hoa của văn minh nhân loại; mặt khác, vẫn giữ vững bản sắc và phản ánh sinh động các đặc thù kinh tế - xã hội, văn hóa cũng như yêu cầu chiến lược của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.
Mô hình nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng đã thể hiện rất rõ tính nhân văn và dân chủ.  Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, quyền lực nhà nước thực sự thuộc về nhân dân, đáp ứng nguyện vọng về tự do, bình đẳng của toàn thể dân tộc. Nhà nước được xây dựng theo tinh thần "bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân" [24, tr. 232].
Đối với sự phát triển của Đảng thì việc áp dụng mô hình nhà nước Dân chủ Cộng hòa sau cách mạng tháng Tám đã cho phép Đảng Cộng sản duy trì và thực thi vai trò lãnh đạo một cách khoa học, hiệu quả ngay cả trong bối cảnh phải rút vào hoạt động bí mật (1945–1951). Thông qua cơ chế đồng thuận trong Mặt trận Việt Minh và sự tham gia của các nhân sĩ, trí thức ưu tú, Đảng vẫn bảo đảm sự định hướng chiến lược đối với bộ máy nhà nước mà không làm suy giảm tính chính danh pháp lý của chính quyền. 
Trên cơ sở  xác lập nền móng chính trị - pháp lý vững chắc, làm bệ đỡ giúp Nhà nước vượt qua giai đoạn hiểm nghèo "ngàn cân treo sợi tóc" và tạo tiền đề vững chắc cho thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Tóm lại, việc lựa chọn mô hình Dân chủ Cộng hòa là một sáng tạo lớn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, là sự lựa chọn mang tính khoa học và thực tiễn sâu sắc, đặt nền móng cho sự phát triển của hệ thống chính trị Việt Nam hiện đại
[bookmark: _Toc236992420]3.4.4. Đặc trưng của nhà nước Dân chủ sau Cách mạng tháng Tám
[bookmark: _Toc236992296][bookmark: _Toc236992421]Nhà nước Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám (giai đoạn 1945-1946) mang tính chất của một Nhà nước dân chủ cộng hòa kiểu mới, được xây dựng trên nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc và hướng tới mục tiêu độc lập, tự do cho nhân dân. Dưới đây là các đặc trưng tiêu biểu:
[bookmark: _Toc236992297][bookmark: _Toc236992422][bookmark: _Toc236992298][bookmark: _Toc236992423][bookmark: _Toc236992310][bookmark: _Toc236992435][bookmark: _Toc236992311][bookmark: _Toc236992436][bookmark: _Toc236992312][bookmark: _Toc236992437]Thứ nhất đây là Nhà nước mang đặc trưng của dân, do dân và vì dân. Đây là đặc trưng cốt lõi nhất, khẳng định sự chuyển dịch tuyệt đối của nguồn gốc quyền lực nhà nước về tay toàn thể nhân dân. Tính chất này được khẳng định tại Điều 1 Hiến pháp năm 1946: "Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa. Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo". Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh mục tiêu là hướng tới một nền dân chủ mà trong đó "bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân". Điều này được thể hiện rõ   thông qua việc xây dựng Hiến pháp, pháp luật nhằm đảm bảo các quyền tự do dân chủ cho công dân. Nhà nước dân chủ mới ngay lập tức xóa bỏ các xiềng xích thực dân, phong kiến và ban hành các quyền tự do cá nhân gồm: 
Quyền bình đẳng: Phụ nữ được đứng ngang hàng với nam giới và hưởng mọi quyền lợi của công dân.
[bookmark: _Toc236992313][bookmark: _Toc236992438]Các quyền tự do khác, cụ thể: Quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng, cư trú và đi lại.
[bookmark: _Toc236992314][bookmark: _Toc236992439]Chăm lo đời sống: Thực hiện các chính sách cấp bách như diệt giặc đói, giặc dốt, xóa bỏ thuế thân và các thứ thuế vô lý của chế độ cũ nhằm bảo đảm các điều kiện sống tối thiểu cho nhân dân.
[bookmark: _Toc236992299][bookmark: _Toc236992424][bookmark: _Toc236992300][bookmark: _Toc236992425]Thứ hai, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã mang đầy đủ tính chất hợp hiến và hợp pháp thông qua Tổng tuyển cử. Nhà nước mới không chỉ ra đời từ thành quả cách mạng mà còn được nhanh chóng hợp pháp hóa về mặt pháp lý thông qua cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 Việc thực thi cơ chế dân chủ trực tiếp, mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên không phân biệt giới tính, thành phần xã hội thực hiện quyền bầu cử và ứng cử theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Thắng lợi này đã xác lập vững chắc nền móng cho thể chế chính trị dân chủ cộng hòa và nâng cao uy tín quốc tế của Việt Nam.
[bookmark: _Toc236992301][bookmark: _Toc236992426][bookmark: _Toc236992302][bookmark: _Toc236992427]Thứ ba đó là tổ chức bộ máy được xây dựng theo nguyên tắc tập quyền có phân công vai trò một cách khoa học. Thể chế chính trị theo Hiến pháp 1946 thể hiện sự kết hợp độc đáo giữa các giá trị dân chủ tiến bộ thế giới và thực tiễn Việt Nam. 
[bookmark: _Toc236992303][bookmark: _Toc236992428]Về nguyên tắc tập quyền thì quyền lực nhà nước là thống nhất, tập trung ở Nghị viện nhân dân (cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân) và Chính phủ.
[bookmark: _Toc236992304][bookmark: _Toc236992429]Về dấu ấn phân quyền thì bộ máy nhà nước được phân công rành mạch và có sự phối hợp, chế ước lẫn nhau giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Ví dụ: Nghị viện có quyền kiểm soát, phê bình Chính phủ và thậm chí giải tán Nội các nếu mất tín nhiệm.
[bookmark: _Toc236992305][bookmark: _Toc236992430]Một đặc trưng rất nổi bật là vị trí hạt nhân của Chủ tịch nước. Theo Hiến pháp 1946, Chủ tịch nước có quyền hạn rất lớn (tương tự Tổng thống ở phương Tây), vừa thay mặt nhà nước trong đối nội, đối ngoại, vừa là Tổng chỉ huy quân đội và đứng đầu Chính phủ.
[bookmark: _Toc236992306][bookmark: _Toc236992431][bookmark: _Toc236992307][bookmark: _Toc236992432][bookmark: _Toc236992308][bookmark: _Toc236992433][bookmark: _Toc236992309][bookmark: _Toc236992434]Thứ tư đó là nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có tính dân tộc và đại đoàn kết rộng rãi. Nhà nước này không phải thuộc quyền riêng của một giai cấp nào mà là đại diện cho lợi ích chung của toàn thể dân tộc. Đặc trưng này thể hiện rõ qua việc xây dựng được Chính phủ liên hiệp trong đó bao gồm nhiều đảng phái (Việt Minh, Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội) và cả những nhân sĩ, trí thức ngoài Đảng, thậm chí là các thành viên của những đảng đối lập như Việt Quốc, Việt Cách. Đặc biệt là sự tham gia của các nhân sĩ cũ trong Chính phủ liên hiệp lâm thời và chính thức. Nhiều công chức của chế độ cũ và các bậc lão thành yêu nước vẫn được trọng dụng và nắm giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy hành chính.
[bookmark: _Toc236992315][bookmark: _Toc236992440]Thứ năm, Nhà nưỡc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được xây dựng và hoàn thiện dựa vào  sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Mặc dù sau tháng 11/1945, Đảng Cộng sản tuyên bố tự giải tán và rút vào hoạt động bí mật để đối phó với tình hình "ngàn cân treo sợi tóc", nhưng trên thực tế, Đảng Cộng sản vẫn giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị. Phương thức lãnh đạo được thực hiện một cách khoa học, gián tiếp thông qua uy tín chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên đảm nhiệm các vị trí cốt cán trong bộ máy nhà nước.
Tóm lại, Nhà nước giai đoạn 1945-1946 là một thiết chế vừa dân chủ, vừa mạnh mẽ, linh hoạt biến đổi theo thực tế cuộc kháng chiến nhưng luôn kiên trì nguyên tắc "tất cả vì lợi ích dân tộc, hạnh phúc của nhân dân".
[bookmark: _Toc236992441]3.5. Thực tiễn vận hành, củng cố và khẳng định sức sống của mô hình Nhà nước Dân chủ Cộng hòa (1946 – 1954)
[bookmark: _Toc236992442]3.5.1. Thể chế hoá và linh hoạt điều chỉnh bộ máy nhà nước trong hoàn cảnh chiến tranh
Thực tiễn thể chế hóa và điều chỉnh bộ máy nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1946 – 1954 diễn ra một cách linh hoạt và sáng tạo, nhằm thích ứng với điều kiện chiến tranh ác liệt nhưng vẫn giữ vững nền tảng pháp lý dân chủ. Quá trình này được thể hiện qua các phương diện sau:
Thể chế hóa bằng Hiến pháp và hệ thống pháp luật. Nếu cuộc Tổng tuyển cử ngày 06/01/1946 thể hiện tính chính đáng về mặt chính trị và quyền lực đại diện thì sự kiện Quốc hội thông qua bản Hiến pháp ngày 09/11/1946 chính là bước thể chế hóa pháp lý hoàn chỉnh sự lựa chọn mô hình nhà nước. Đây là văn bản pháp lý tối cao đầu tiên, chính thức hóa thể chế Dân chủ Cộng hòa, khẳng định tất cả quyền bính trong nước thuộc về toàn thể nhân dân. Hiến pháp 1946 đã đặt nền móng cho một thể chế cộng hòa dân chủ mang nét đặc thù Việt Nam: khẳng định chủ quyền tối cao thuộc về toàn thể nhân dân, không phân biệt giai cấp, tôn giáo hay nam nữ; xác lập một mô hình chính quyền hành pháp mạnh mẽ, linh hoạt do Chủ tịch nước đứng đầu nhưng vẫn chịu sự kiểm soát của Quốc hội đại diện cho nhân dân. Hiến pháp cũng quy định rõ cơ cấu bộ máy gồm Nghị viện nhân dân, Chính phủ và Cơ quan tư pháp. Bản Hiến pháp này là lời tuyên bố đanh thép rằng Việt Nam không sao chép nguyên mẫu tư sản hay xô-viết mà xây dựng một chế độ dân chủ nhân dân rộng rãi, lấy tinh thần đoàn kết toàn dân làm gốc. 
Trên cơ sở xây dựng Hiến pháp, nhà nước đã tiến hành xây dựng hệ thống văn bản dưới luật. Trong kháng chiến, Nhà nước đã ban hành 439 văn bản pháp luật để kịp thời thể chế hóa các đường lối của Đảng, tập trung vào củng cố bộ máy, quốc phòng, kinh tế và giáo dục [43, tr. 569].
Khi điều kiện lịch sử thay đổi, Việt Nam đã linh hoạt điều chỉnh bộ máy ở Trung ương phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhưng vẫn thể hiện đầy đủ tính chất dân chủ. Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ (12/1946), điều kiện chiến tranh khốc liệt đòi hỏi bộ máy nhà nước phải hoạt động cực kỳ gọn nhẹ, tập trung và đạt hiệu năng cao nhất. Nhằm đáp ứng yêu cầu "vừa kháng chiến, vừa kiến quốc", Chính phủ đã hợp nhất Ủy ban Kháng chiến và Ủy ban Hành chính các cấp thành Ủy ban Kháng chiến Hành chính (theo Sắc lệnh số 91/SL ngày 01/10/1947 và Sắc lệnh số 127/SL ngày 04/11/1949) [42, tr. 80]. Trong hoàn cảnh đó, các cơ quan nhà nước không thể hoạt động như thời bình, dẫn đến những điều chỉnh quan trọng.
Do điều kiện chiến tranh không cho phép họp định kỳ, Quốc hội đã giao quyền tập trung vào Chính phủ. Ban Thường trực Quốc hội đóng vai trò giám sát, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ để bàn bạc và quyết định những chủ trương, chính sách lớn.
Sự ra đời và kiện toàn của Chính phủ Liên hiệp kháng chiến cũng thể hiện rõ sự đáp ứng nhu cầu kháng chiến, mở rộng quyền hạn về quân sự, hành chính và tư pháp của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhiều bộ và cơ quan ngang bộ mới được thành lập như Hội đồng Quốc phòng tối cao, Ngân hàng Quốc gia, Ban Thanh tra… [42, tr. 62]
Để chỉ đạo sâu sát, Chính phủ thành lập các ban có tính chất liên bộ như: Ban Quân sự, Ban Nội chính, Ban Kinh tế và Ban Giáo dục - Văn hóa - Xã hội. Để tập trung quyền lực cho chỉ đạo kháng chiến và kiến quốc, Nhà nước đã hợp nhất Ủy ban kháng chiến và Ủy ban hành chính ở các cấp thành Ủy ban kháng chiến hành chính.
Bên cạnh việc điều chỉnh linh hoạt chính quyền ở cấp Trung ương, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã có những sự điều chỉnh đối với bộ máy chính quyền địa phương. Bãi bỏ cấp kỳ, thành lập các cấp trung gian phù hợp với chiến trường như Khu và Liên khu (cả nước chia thành 10 liên khu kháng chiến). Tại những nơi tình hình ổn định, Nhà nước tiếp tục kiện toàn Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính, đồng thời thực hiện các chính sách dân chủ như giảm tô, giảm tức và cải cách ruộng đất để củng cố sức dân.
Về công tác tư pháp, hành chính, Nhà nước đã có sự điều chỉnh hệ thống tư pháp và cải cách hành chính. Trong công tác tư pháp, Nhà nước đã thành lập các Tòa án binh tại mặt trận và Tòa án quân sự để xét xử tội phản bội Tổ quốc, gián điệp. Năm 1953, thành lập các Tòa án nhân dân đặc biệt tại những vùng phát động cải cách ruộng đất. 
Về vấn đề hành chính, sau thời kỳ gia tăng về số lượng biên chế, Chính phủ đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế.  Để bộ máy hoạt động hiệu lực và tiết kiệm ngân sách, Chính phủ đã thực hiện các biện pháp kiện toàn, giảm số lượng cán bộ, nhân viên tại các bộ và cơ quan địa phương cho phù hợp với thực tế.
Dưới góc độ khoa học chính trị, đây là một hình thức điều chỉnh thể chế vô cùng sáng tạo. Sự vận hành của Nhà nước giai đoạn 1946 – 1954 là sự kết hợp độc đáo giữa việc duy trì tính chính danh pháp lý và việc biến đổi phương thức hoạt động một cách cơ động, linh hoạt, giúp huy động tối đa nguồn lực của toàn dân tộc cho thắng lợi cuối cùng. Mô hình này kết hợp hài hòa giữa nguyên tắc tập trung quân sự thời chiến với nguyên tắc dân chủ hành chính. Bộ máy chính quyền không sa vào tình trạng quân phiệt hay chuyên chế quân sự, mà vẫn giữ vững bản chất của một chính quyền dân chủ do dân bầu ra (thông qua Hội đồng nhân dân các cấp ở vùng tự do). Chính quyền thực hiện chức năng duy trì trật tự pháp luật, tổ chức sản xuất, bảo đảm đời sống nhân dân, phát động bình dân học vụ và huy động sức người, sức của cho tiền tuyến. Sức mạnh của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời kỳ này không nằm ở quy mô bộ máy cồng kềnh, mà nằm ở khả năng cắm sâu vào đời sống nhân dân và nhận được sự đồng thuận xã hội tuyệt đối.
[bookmark: _Toc236992443]3.5.2. Củng cố cơ sở kinh tế - xã hội của Nhà nước Dân chủ Nhân dân
Việc củng cố cơ sở kinh tế - xã hội của Nhà nước Dân chủ Nhân dân giai đoạn 1946 – 1954 là một quá trình "vừa kháng chiến, vừa kiến quốc", tập trung vào việc huy động tối đa nguồn lực dân tộc để phục vụ kháng chiến và xây dựng nền tảng cho chế độ mới.
Về cơ sở kinh tế, Đảng và Chính phủ tập trung xây dựng nền kinh tế kháng chiến và tự chủ. Sau Cách mạng Tháng Tám, Nhà nước đối mặt với nạn đói và sự kiệt quệ tài chính nên Chính phủ đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp và lâu dài. Trước hết là Chính phủ đã khẩn cấp khắc phục nạn đói và đẩy mạnh sản xuất. Đảng và Nhà nước tập trung lãnh đạo phát triển sản xuất, sử dụng triệt để đất đai để khắc phục nạn đói. Khẩu hiệu "không bỏ một thước đất hoang" và các chính sách "khuyến nông" [44, tr. 27-29] được thực hiện ráo riết để đảm bảo nguồn lương thực cho cả tiền tuyến và hậu phương. 
Nhà nước cũng đã đẩy mạnh việc xác lập chủ quyền tài chính. Chính phủ đã ra chính sách bãi bỏ thuế thân và các thứ thuế vô lý của chế độ cũ, đặt ra các thứ thuế mới nhằm nới lỏng sức dân. Đặc biệt là việc đình chỉ lưu hành tiền Đông Dương và phát hành đồng tiền Việt Nam (Sắc lệnh 18, 46, 154 năm 1946) để khẳng định độc lập về kinh tế [43, tr. 568]. 
Sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ II, Nhà nước tập trung chỉ đạo các công tác lớn về tài chính, ngân hàng và mậu dịch. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được thành lập năm 1951 để quản lý tiền tệ. Đồng thời, Nhà nước ban hành các sắc lệnh về thuế nông nghiệp (1951), thuế công thương nghiệp và hàng hóa (1952) để tăng thu cho ngân sách.  [45, tr. 342–348, 418–420].
Đặc biệt để thực hiện chiến lược người cày có ruộng, Chính phủ đã thực hiện cuộc cải cách ruộng đất. Đây là bước ngoặt quan trọng để củng cố sức dân. Nhà nước thực hiện các chính sách giảm tô, giảm tức, tạm cấp ruộng đất vắng chủ cho nông dân nghèo. Đỉnh cao là việc Quốc hội thông qua Luật Cải cách ruộng đất (1953) để thực hiện triệt để khẩu hiệu "người cày có ruộng", tạo động lực to lớn cho kháng chiến [42, tr. 71].
Nhà nước cũng đã thực hiện các chính sách nhằm thực hiện một cách thực chất nhất tính chất dân chủ và đại đoàn kết dân tộc. Đây cũng chính là bước đi nhằm đảm bảo cơ sở xã hội của Nhà nước được củng cố. Hiến pháp 1946 đã xác lập nền tảng pháp lý cho một xã hội dân chủ, nơi mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt nòi giống, nam nữ, giàu nghèo hay tôn giáo. Phụ nữ được đứng ngang hàng với nam giới và hưởng mọi quyền lợi của công dân. Điều này đã được thể chế hóa thông qua pháp luật và các chính sách của Nhà nước thời kỳ này. Ví dụ như Luật Lao động (1946) được ban hành để bảo vệ quyền lợi công nhân; các cơ quan như Bộ Thương binh, Bộ Cứu tế được thành lập để chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người nghèo.
Ngoài ra, Nhà nước tiếp tục tập trung diệt giặc dốt, xóa nạn mù chữ và nâng cao dân trí thông qua phong trào Bình dân học vụ. Các chính sách về giáo dục được xây dựng theo tinh thần dân tộc, khoa học, đại chúng. Nhà nước cũng chǎm lo cho người già, người tàn tật và thực hiện sơ học cưỡng bách không mất học phí.
Nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng và Chính phủ đã tiến hành: hợp nhất Mặt trận Việt Minh với là Mặt trận Liên Việt (năm 1951) tạo cơ sở xã hội vững chắc cho Nhà nước. Mặt trận đã tập hợp rộng rãi các giai cấp, đảng phái yêu nước, nhân sĩ, trí thức và tôn giáo, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện các nhiệm vụ của hệ thống chính trị.
Tóm lại, việc củng cố cơ sở kinh tế - xã hội trong giai đoạn này không chỉ giúp Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng vững trước sự thù địch của ngoại bang mà còn làm phong phú thêm lý luận về một Nhà nước kiểu mới thực sự vì lợi ích của nhân dân và dân tộc

[bookmark: _Toc236992445]3.6. Giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm: Ý nghĩa của việc lựa chọn mô hình đối với cuộc Kháng chiến chống Pháp và công cuộc xây dựng Nhà nước Pháp quyền hiện nay.
	Việc lựa chọn và xây dựng mô hình Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 có ý nghĩa lịch sử to lớn không chỉ đối với thắng lợi của cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp mà còn để lại nhiều bài học quan trọng cho công cuộc xây dựng Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Đây là sự lựa chọn phù hợp với điều kiện lịch sử, đáp ứng yêu cầu cấp bách của dân tộc và thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
[bookmark: _Toc236992446]3.6.1. Ý nghĩa đối với cuộc Kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)
Việc xác lập mô hình Dân chủ Cộng hòa là nhân tố quyết định tạo nên sức mạnh tổng hợp để dân tộc vượt qua giai đoạn chiến tranh ác liệt có ý nghĩa hết sức to lớn đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp vì: 
Xác lập tính chính danh và hợp pháp: Cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 và bản Hiến pháp 1946 đã pháp điển hóa mô hình này, giúp Nhà nước mới có cơ sở pháp lý vững chắc, khẳng định với thế giới về nền độc lập và chủ quyền của Việt Nam. Điều này tạo thế chủ động cho Chính phủ trong các hoạt động ngoại giao và đàm phán quốc tế. Sau khi giành được chính quyền không lâu, Việt Nam tiếp tục bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ kéo dài 9 năm (1945 - 1954) và giành thắng lợi với Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954), lập lại hòa bình tại miền Bắc, tạo đà giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hiệp định Giơ-ne-vơ là văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên trong đó có các cường quốc (bao gồm cả Pháp) cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc công nhận sự tồn tại hợp pháp của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Việc duy trì và củng cố thành công Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong suốt 9 năm kháng chiến (1945 – 1954) đã tạo nên thực lực mạnh mẽ về chính trị, quân sự và ngoại giao để đi đến thắng lợi tại Giơ-ne-vơ năm 1954. Thắng lợi này khẳng định mô hình nhà nước Dân chủ Cộng hoà là sự lựa chọn đúng đắn, đứng vững qua phép thử khốc liệt của chiến tranh và bước ra quốc tế với tư cách một quốc gia độc lập. Sự củng cố mô hình này ở miền Bắc sau năm 1954 tạo ra hậu phương vững chắc để tiếp tục công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và giải phóng miền Nam. Bên cạnh đó, mô hình này còn tạo cơ sở để Việt Nam có điều kiện tranh thủ sự ủng hộ của các lực lượng yêu chuộng hòa bình và dân chủ trên thế giới, góp phần cô lập thực dân Pháp về mặt chính trị và dư luận quốc tế.
Huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân: Mô hình này được xác định là "hình thức chính phủ chung cho tất cả các tầng lớp dân chúng", giúp tập hợp rộng rãi mọi giai cấp, đảng phái yêu nước và nhân sĩ trí thức trong Mặt trận Việt Minh và Liên Việt. Chính sự tham gia của các tầng lớp xã hội không phân biệt nòi giống, giàu nghèo hay tôn giáo đã tạo nên nền tảng xã hội vững chắc cho cuộc kháng chiến.
Vận hành bộ máy linh hoạt, hiệu quả: Trong khói lửa chiến tranh, mô hình này đã chứng minh sức sống qua việc điều chỉnh cơ động như: Quốc hội giao quyền tập trung cho Chính phủ, hợp nhất Ủy ban kháng chiến và Ủy ban hành chính để chỉ đạo tập trung, thống nhất.
Thực thi dân chủ để bồi dưỡng sức dân: Nhà nước đã hiện thực hóa các quyền lợi cho nhân dân như giảm tô, giảm tức, xóa nạn mù chữ và đặc biệt là cải cách ruộng đất, làm cho người dân thấy được lợi ích thiết thân của chế độ mới và sẵn sàng hy sinh bảo vệ chính quyền
Khẳng định vị thế trên trường quốc tế: Sức sống của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn thể hiện qua sự công nhận của quốc tế như một chiến thắng ngoại giao vang dội. Từ năm 1950, các nước lớn như Liên Xô, Trung Quốc và các nước dân chủ nhân dân đã chính thức đặt quan hệ ngoại giao. Đỉnh cao là việc ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954), trong đó các nước tham gia cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. 
Tóm lại, trong giai đoạn 1945 – 1954, mô hình Nhà nước Dân chủ Cộng hòa không chỉ là một thiết chế lý thuyết mà đã trở thành một thực thể chính trị mạnh mẽ, đủ sức huy động tổng lực sức mạnh dân tộc để đi đến thắng lợi cuối cùng tại Điện Biên Phủ. Sự tồn tại và lớn mạnh của nó trong vòng vây thù địch chính là minh chứng hùng hồn nhất cho sức sống của một mô hình nhà nước của dân, do dân và vì dân.
[bookmark: _Toc236992447]3.6.2. Ý nghĩa đối với công cuộc xây dựng Nhà nước Pháp quyền hiện nay
	Mô hình Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1945–1946 được xem là nền móng lý luận và thực tiễn quan trọng đối với công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. 
	Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân: Đây là tư tưởng xuyên suốt từ Hiến pháp 1946 đến nay, khẳng định nhân dân là chủ thể duy nhất của quyền lực nhà nước. Bài học về việc xây dựng một Nhà nước "công bộc của dân", lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu cao nhất vẫn còn nguyên giá trị. Một nhà nước muốn vững mạnh phải dựa trên sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân, bảo đảm quyền làm chủ của người dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ trong lịch sử, truyền thống thân dân, coi trọng nhân dân đã được hình thành trong tư tưởng chính trị ngay từ những ngày đầu lập quốc. Từ thời nhà Lý đến thời nhà Trần, tư tưởng thân dân đã phát triển và thấm sâu vào tư tưởng cai trị của các vị vua. Trần Hưng Đạo khẳng định rằng “Khoan thư sức dân làm kế sâu rễ, bền gốc. Đó là thượng sách”. Tư tưởng của Nho giáo cũng đã từng nói “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”, tư tưởng đó được Nguyễn Trãi kế thừa cùng truyền thống của dân tộc mà cho rằng mục tiêu chính trị của một đất nước là “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo”. Với tinh thần coi trọng và tin tưởng nhân dân, cho rằng việc giải quyết những vấn đề tồn tại trong nhân dân là điều quan trọng, cấp thiết không việc nào bằng. Sự phát triển của một đất nước dựa vào sự ổn định và phát triển trong nhân dân. Con đường xây dựng một đất nước ấm no, hạnh phúc, phát triển là dựa vào nhân dân. Và để xây dựng một Chính thể dân chủ như Herodotus đã khẳng định rằng quyền lực đó phải thuộc về nhân dân, do nhân dân chi phối và vì lợi ích chung của cộng đồng. Tuy nhiên nó sẽ không thể bền vững và dẫn đến trạng thái vô chính phủ nếu nhân dân là “đám đông không có học thức [39, tr. 207]”. Nhưng nó phát huy tất cả những điểm mạnh, những điểm nổi trội của chính thể dân chủ nếu nhân dân có sự tiến bộ về tri thức. Sự phát triển của chế độ dân chủ, sự phát triển của đất nước, quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân có vai trò quan trọng quyết định đến sự phát triển ấy. Bên cạnh đó, bài học về phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng tiếp tục có giá trị sâu sắc. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường hiện nay, việc dung hòa lợi ích giữa các tầng lớp xã hội, tăng cường sự đồng thuận và đoàn kết dân tộc vẫn là yếu tố quyết định sự ổn định và phát triển của đất nước.
	Sự kết hợp giữa tập quyền và phân công quyền lực: Mô hình Nhà nước Dân chủ Cộng hoà năm 1946 đã sớm thể hiện tư tưởng pháp quyền hiện đại khi quy định quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân công rành mạch, phối hợp và chế ước lẫn nhau giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đây là tiền đề cho nguyên tắc "quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát" hiện nay.
	Thượng tôn Hiến pháp và Pháp luật: Việc Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết tâm tổ chức Tổng tuyển cử và soạn thảo Hiến pháp ngay sau khi giành độc lập cho thấy bài học về việc quản lý xã hội bằng luật pháp thay vì chỉ bằng mệnh lệnh hành chính. Nhà nước Pháp quyền hiện nay tiếp tục kế thừa tinh thần kết hợp hài hòa giữa quản lý bằng pháp luật và giáo dục đạo đức
	Giá trị về sự linh hoạt và sáng tạo: Việc lựa chọn mô hình Dân chủ Cộng hòa thay vì rập khuôn các mô hình có sẵn cho thấy bài học về việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn dân tộc. Điều này gợi mở cho việc tiếp tục tiếp thu chọn lọc các giá trị tinh hoa về quản trị quốc gia của nhân loại để hoàn thiện thể chế chính trị hiện tại. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay theo hướng dân chủ, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân.
	Cơ chế kiểm soát quyền lực: Các quy định về quyền chất vấn, bỏ phiếu bất tín nhiệm của Nghị viện đối với Chính phủ trong Hiến pháp 1946 là những bài học sớm về kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự tha hóa của bộ máy công quyền.
[bookmark: _Toc236992448]	Tóm lại, mô hình nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một sáng tạo lịch sử lớn, không chỉ giúp dân tộc giành thắng lợi trong kháng chiến mà còn đặt ra những viên gạch đầu tiên về tính chính danh, tính nhân dân và tính pháp quyền cho hệ thống chính trị Việt Nam hiện đại. 
Tiểu kết chương 3
	Với quá trình hình thành tư tưởng của Hồ Chí Minh về Nhà nước Dân chủ Cộng hoà, sự phát triển của các phong trào yêu nước, sự chuyển hướng chiến lược của Đảng và sự hình thành tư tưởng Dân chủ Cộng hoà, Việt Nam đã có sự tìm tòi, học tập và áp dụng vào thực tế Việt Nam. Tuy nhiên một số hình thức không phù hợp với điều kiện lịch sử của Việt Nam (khuynh hướng phong kiến, khuynh hướng dân chủ tư sản) đều lần lượt thất bại. Việt Nam đã lựa chọn cho mình con đường đi riêng.
	Con đường cứu nước theo khuynh hướng vô sản được Nguyễn Ái Quốc tìm thấy vào những năm 20 của thế kỉ trước đã trở thành con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc, giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo đầu thế kỉ XX. Không giai cấp nào đủ điều kiện để có thể lãnh đạo ngoài giai cấp công nhân với những đặc điểm của lịch sử phù hợp và sự liên minh chặt chẽ với nông dân. Trải qua những cuộc đấu tranh khó khăn, cách mạng Việt Nam đã giành thắng lợi với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mô hình nhà nước dân chủ đã được Việt Nam lựa chọn và từng bước thực hiện thành công những bước đầu tiên. Sự ra đời của Nhà nước Dân chủ sau Cách mạng tháng Tám cũng đã cho thấy những ảnh hưởng sâu sắc của các sự kiện lịch sử trên thế giới nửa đầu thế kỷ XX đến việc lựa chọn và thành công trong thực tế của phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản.
Bên cạnh đó, chương 3 đã làm rõ lý do lựa chọn mô hình Dân chủ Cộng hoà  nhằm tập hợp tối đa sức mạnh dân tộc, phù hợp với xu thế Quốc tế và góp phần giải quyết mâu thuẫn giữa độc lập và dân chủ. Điều này đem lại ý nghĩa lịch sử sâu sắc không chỉ với thắng lợi của cuộc Kháng chiến chống Pháp và để lại nhiều bài học trong công cuộc xây dựng Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
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Luận văn tập trung xây dựng khung phân tích lý luận nhằm làm rõ tác động của tình hình quốc tế đầu thế kỷ XX đến Việt Nam. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đi đến khẳng định: Việc xác lập mô hình Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1945 – 1954 là kết quả tất yếu từ sự tương tác giữa bối cảnh thế giới với điều kiện thực tiễn của lịch sử dân tộc. 
Sự chuyển dịch cục diện địa chính trị toàn cầu đầu thế kỷ XX, tiêu biểu là sự suy yếu của hệ thống thực dân sau hai cuộc chiến tranh, sự phát triển mạnh mẽ của làn sóng cách mạng giải phóng dân tộc và những biến động trong lòng nước Pháp đã gợi mở thể chế quan trọng cho phong trào cách mạng Việt Nam.
Thực tiễn lịch sử đầu thế kỷ XX đã chứng minh sự bất cập của cả hai mô hình thể chế cũ: mô hình quân chủ phong kiến không còn cơ sở để tồn tại, trong khi mô hình dân chủ tư sản tỏ ra yếu ớt và không thể giải quyết triệt để nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Mô hình Dân chủ Cộng hòa theo khuynh hướng vô sản ra đời như một giải pháp tối ưu, đáp ứng trọn vẹn hai mục tiêu song hành: giành độc lập dân tộc và trao quyền lực thực sự về tay nhân dân.
Luận văn làm rõ phát hiện: tính đúng đắn của việc lựa chọn mô hình không chỉ thể hiện ở thời điểm khai sinh năm 1945 hay việc ban hành Hiến pháp 1946 mà được khẳng định qua khả năng chống chịu của bộ máy nhà nước trong chiến tranh. 
Công trình góp phần bổ sung một góc nhìn hệ thống dưới lăng kính khoa học chính trị và lịch sử thể chế, giải thích rõ cơ chế tác động của các yếu tố ngoại cảnh thế giới đến quá trình lựa chọn con đường phát triển thể chế ở một quốc gia thuộc địa. 
Nghiên cứu của luận văn mới chỉ tiếp cận một khía cạnh trong việc xây dựng mô hình nhà nước của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa theo hướng những tác động của tình hình thế giới đương thời đến Việt Nam và việc lựa chọn con đường phát triển riêng phù hợp nhất với hoàn cảnh lịch sử của đất nước. Do giới hạn phạm vi, công trình chưa thể bao quát toàn diện mọi khía cạnh lịch sử phức tạp của quá trình này. Tuy nhiên, tác giả hy vọng kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp thêm một góc nhìn khoa học hữu ích, giúp làm rõ hơn những biến động lịch sử quan trọng của Việt Nam và thế giới giai đoạn này. Đây cũng chính là những khoảng trống khoa học gợi mở cho các công trình tiếp theo nhằm hoàn thiện bức tranh toàn cảnh về lịch sử thể chế nhà nước Việt Nam trong tiến trình phát triển.
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